




SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày       tháng   năm 2018 

 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

Về việc đánh giá, phân loại viên chức 

 
  

 Căn cứ Công văn số        /BV-TCCB, ngày     /11/2018 của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang về hướng dẫn đánh giá, phân loại CCVC, người lao động, hợp đồng 

theo NĐ 68, năm 2018. 

 Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực, việc thực hiện chức 

trách nhiệm vụ của viên chức. Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đề 

nghị các khoa, phòng thực hiện lấy ý kiến về đánh giá, phân loại viên chức, người lao 

động, hợp đồng theo NĐ 68, năm 2018. Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến của mình về 

nhân sự sau: 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

1 Nguyễn Văn A Trưởng khoa     

2 ………. Phó khoa     

3 ……… Điều dưỡng trưởng     

4 ……… Viên chức     

5 ……… Viên chức     

6 ……… ………     

 

Ghi chú: Ông (bà) đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào một ô tương ứng. 

 

   (Phiếu không cần ghi tên) 





Mẫu số 02  

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

   
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             

             

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 
 

 Họ và tên: ....................................................................................................... 

 Chức vụ, chức danh: ....................................................................................... 

 Đơn vị công tác: ........................................................................................... 

  Ngạch công chức: .............................. Bậc .............  Hệ số lương ................. 
 

 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 

CỦA CÔNG CHỨC 

 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước: .................................................................................................................         

 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: ........ 

 3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................... 

 4. Tiến hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ: ................................................. 

 5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: .................. 

 6. Thái độ phục vụ nhân dân: ......................................................................... 
 

 PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 
 

 7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản 

lý: ........................................................................................................................... 

 8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: ....................................................................... 

 9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức: ...................................................... 
 

 II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 

 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: .......................................................................... 

 2. Phân loại đánh giá: ..................................................................................... 

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng 

lực; không hoàn thành nhiệm vụ) 

 

                                                   Ngày......tháng......năm 20.... 
                                                CÔNG CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ 

                                               (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN 

LÝ CÔNG CHỨC 

 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác: .................................... 

 2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: .................................. 
 



                                                  Ngày......tháng......năm 20.... 
                                                 THỦ TRƯỞNG TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ 

                                                 (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ 

THẨM QUYỀN 
 

 1.Nhận xét ưu, nhược điểm: ........................................................................ 

 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: ..................................................... 

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng 

lực; không hoàn thành nhiệm vụ) 
 

 

 

                                               Ngày......tháng......năm 20.... 
                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                              (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 03 (Dành cho viên chức lãnh đạo)  

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
   

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                      

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM  2018 
 

 

 Họ và tên: ...................................................................................................... 

 Chức vụ, chức danh: ....................................................................................... 

 Đơn vị công tác: ............................................................................................. 

 Hạng chức danh nghề nghiêp:........................Bậc:........Hệ số lương: ............ 
 

 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 

CỦA VIÊN CHỨC 
 

 1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã 

ký kết: ....................................................................................................................... 

 2. Việc thực hiện theo quy định về đạo đức nghề nghiệp: .............................  

 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với 

đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức: .................................  

 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: ......................................  

 5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

 ......................................................................................................................... 

 6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách: ..................... 
  

 

 II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC 
 

 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: .......................................................................... 

 2. Phân loại đánh giá: ..................................................................................... 

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) 

 

                                                   Ngày......tháng......năm 201.... 
                                                         VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ 

                                               (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
  

 

 

 

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN 

LÝ VIÊN CHỨC 
 

 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

 ......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………. 

 2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:  



 .........................................................................................................................

 ......................................................................................................................... 
 

                                                   Ngày......tháng......năm 201… 
                                                THỦ TRƯỞNG TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ 

                                                 (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ 

THẨM QUYỀN 
 

 1.Nhận xét ưu, nhược điểm: 

  .........................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 .................................................................................................................... 

 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:  

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ) 
 

                                               Ngày......tháng......năm 201… 
                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                              (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mẫu số 03 (Dành cho viên chức, HĐ theo NĐ68)  

 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
    

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
             

               

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2018 
 

 

 Họ và tên: ....................................................................................................... 

 Chức vụ, chức danh: ....................................................................................... 

 Đơn vị công tác: ............................................................................................. 

 Hạng chức danh nghề nghiêp: .......................Bậc:......... Hệ số lương: .......... 
 

 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 

CỦA VIÊN CHỨC 
 

 1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã 

ký kết: ……………………………………………………………………………... 

  

 2. Việc thực hiện theo quy định về đạo đức nghề nghiệp: …………………. 

 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với 

đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức: ……………………. 

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: ……………………….. 
 

 II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC 
 

 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: ……………………………………………….. 

 2. Phân loại đánh giá: ………………………………………………………. 

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) 
 

                                                   Ngày......tháng......năm 201... 
     VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ 

                                                (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN 

LÝ VIÊN CHỨC 
 
 

 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:  

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức: 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 



                                                Ngày......tháng......năm 201... 
                                                      LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG 

                                                (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 

 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ 

THẨM QUYỀN 
 

 1.Nhận xét ưu, nhược điểm: 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức: ...................................................... 

 (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ) 
 

                                                   Ngày......tháng......năm 201... 

      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                   (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
 

 



                                                                         (Mẫu) 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KHOA, PHÒNG:………… 
                  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trích BIÊN BẢN  

Họp nhận xét đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức,  

Người lao động, hợp đồng theo Nghị định 68, năm 2018 
 

I. Thời gian:     giờ      ngày     tháng    năm 2018 

II. Địa điểm: Phòng hành chính khoa…. 

III.  Thành phần: Tổng số viên chức: …., có mặt:…….. vắng: …… (lý do…) 

- Chủ trì:…….. 

- Thư ký:…….. 

IV. Nội dung: Họp xét Đánh giá phân loại CCVC, người lao động, hợp đồng theo 

Nghị định 68, năm 2018.  

1. Chủ trì cuộc họp Ông (bà). ………………, Phổ biến các văn bản hướng dẫn: 

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân 

loại cán bộ CCVC. 

- Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ. 

- Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 05/11/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang về đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp 

loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. 

- Công văn số 1946/SYT-VP ngày 20/11/2018 của Sở Y tế Hà Giang về việc 

đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018; Tổ chức HN công chức, viên chức, 

người lao động năm 2019).  

2. Căn cứ vào bản tự nhận xét đánh giá của cá nhân, lãnh đạo khoa/phòng, các 

thành viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và lấy phiếu đánh giá. Cụ thể: 

1/ Ông Nguyễn Văn A  

- Tự nhận xét Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Hoàn thành xuất sắc công việc được giao. 

- Có đề tài khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận. (Tên đề tài……..được 

cấp ….công nhận)  

- Tập thể nhất trí mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt…./….phiếu. 

2/ Ông Nguyễn Văn D 

- Tự nhận xét Hoàn tốt nhiệm vụ.  

- Hoàn thành tốt công việc được giao, không vi phạm quy chế đơn vị. 

- Tập thể nhất trí với Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt…./….phiếu. 

3/ Bà Nguyễn Thị B 



- Cá nhân tự nhận xét Hoàn nhiệm vụ. 

- Cá nhân hoàn thành tốt công việc được giao, trong năm 2018 vi phạm quy chế 

mức III do vi phạm …….. 

- Tập thể nhất trí mức Hoàn thành nhiệm vụ, đạt…./….phiếu. 

4/ Ông Nguyễn Văn C 

- Cá nhân tự nhận xét Hoàn thành nhiệm vụ, do ………………………. 

- Tập thể nhất trí mức Không hoàn thành nhiệm vụ, đạt…./….phiếu. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(Biểu tổng hợp phiếu lấy ý kiến, Biên bản kiểm phiếu, Bảng tổng hợp Đánh giá 

phân loại kèm theo). 

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….giờ cùng ngày.  Biên bản được thông qua các thành 

viên nhất trí 100%.  

            

      THƯ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

                  CHỦ TRÌ 
              (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KHOA, PHÒNG:……………………… 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Hà Giang, ngày       tháng     năm 2018 

 
BIỂU TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

Về việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động, hợp đồng theo NĐ 68 

 
 

 Căn cứ các văn bản hướng dẫn về đánh giá phân loại viên chức. 

 Ngày    tháng    năm 2018, Khoa, (phòng)…………………………… thực hiện 

việc lấy phiếu đánh giá, phân loại viên chức, người lao động, hợp đồng theo NĐ 68. 

Kết quả cụ thể như sau: 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

1 Nguyễn Văn A Trưởng khoa …/… …/… …/… …/… 

2 Trần Thị B Phó khoa …/… …/… …/… …/… 

3 Lê Văn C Điều dưỡng trưởng …/… …/… …/… …/… 

4 Vũ Thị D Viên chức …/… …/… …/… …/… 

5 Phạm Văn E Viên chức …/… …/… …/… …/… 

6 ……… ……… …/… …/… …/… …/… 

 
 

      TRƯỞNG KHOA/PHÒNG 

                              (Ký, ghi rõ họ tên) 



CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 88/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017 

  

NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 

09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 56/2015/NĐ-CPngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau: 

“2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành 

trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng 

năm. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 

một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời 

điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 24 như sau: 

“d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham 

gia tại điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c 

Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường 

hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản này, có trách nhiệm 

nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp 

xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 26 như sau: 

“b) Các tiêu chí quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này.” 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 27 như sau: 

“b) Các tiêu chí quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau: 

“Điều 29. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên 

chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng 

công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo 

đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này. 

2. Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức 

hàng năm theo quy định tại Nghị định này và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước 

ngày 01 tháng 3 hàng năm. 

3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 

của các bộ, ngành, địa phương và công khai kết quả tổng hợp đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức hàng năm.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 56/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 

  

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 nơm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm 

quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối 

với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 
 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Cấp có thẩm quyền là tổ chức hoặc người đứng đầu được giao quyền quyết định và 

quản lý đối với chức vụ, chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. 

2. Người đúng đầu là người được bầu cử, phê chuẩn để bổ nhiệm hoặc người được bổ 

nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, được giao thẩm quyền trực tiếp quản lý, 

sử dụng, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên 

chức. 
 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, 

viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực 

hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về 

quyết định của mình. 

2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, 

năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình 

thức. 

4. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại 

viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ 

trách. 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 



5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách 

quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại. 
 

Điều 4. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

1. Đối với cán bộ, căn cứ đánh giá gồm: 

a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm quy định 

tại Luật Cán bộ, công chức; 

b) Tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ; 

c) Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hoặc phân công. 

2. Đối với công chức, căn cứ đánh giá gồm: 

a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy 

định tại Luật Cán bộ, công chức; 

b) Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

3. Đối với viên chức, căn cứ đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Viên 

chức. 
 

Điều 5. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm 

công tác. 

Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có 

trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở 

lên). 

2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 

12 hàng năm. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số 

lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm 

đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định. 
 

Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

1. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều 

động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được sử dụng theo quy định tại Khoản 3 

Điều 29 và Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức. 

3. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 29 Luật Viên chức. 
 

Điều 7. Thông báo kết quả và lưu giữ tài liệu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức 

1. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

a) Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo bằng 

văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết 

luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá. 



b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, công chức viên chức không nhất 

trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại. 

2. Lưu giữ tài liệu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức, bao gồm: 

a) Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ (Mẫu số 01); Phiếu đánh giá, phân loại công chức 

(Mẫu số 02) và Phiếu đánh giá, phân loại viên chức (Mẫu số 03) của Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

b) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ của cấp có 

thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ (nếu 

có); 

c) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả 

đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có). 
 

Chương II 

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ 
 

Điều 8. Nội dung đánh giá cán bộ 

Nội dung đánh giá cán bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Cán bộ, 

công chức. 
 

Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ 

Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ theo phân 

cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ. 
 

Điều 10. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ 

Việc đánh giá cán bộ được tiến hành như sau: 

1. Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao 

theo Mục I Mẫu số 01; 

2. Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào 

biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

Đối với cán bộ phụ trách nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thành phần tham dự là đại 

diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

Đối với cán bộ trực tiếp là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị 

cấu thành thì thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng công đoàn, đoàn thanh niên và 

người đứng đầu các đơn vị cấu thành; 

3. Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác có ý kiến bằng văn bản về cán bộ được đánh 

giá, phân loại; 

4. Cấp có thẩm quyền tham khảo các ý kiến tham gia tại Khoản 2 và 3 Điều này, quyết 

định đánh giá, phân loại cán bộ; thông báo kết quả đánh giá phân loại cho cán bộ theo 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này. 
 

Điều 11. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 



Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ: 

1. Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước; 

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, 

lành mạnh; 

3. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc 

vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý; 

4. Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; 

5. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ 

trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất; 

7. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả 

tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách; 

8. Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có 

thẩm quyền công nhận. 
 

Điều 12. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ: 

1. Các tiêu chí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này; 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ 

trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; 

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất; 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, 

có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của 

ngành, lĩnh vực được giao phụ trách. 
 

Điều 13. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn 

hạn chế về năng lực 

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành 

nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: 

1. Các tiêu chí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này; 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được 

giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao; 

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% 

nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất; 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả. 
 

Điều 14. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 

Cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành 

nhiệm vụ: 



1. Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp 

luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo 

quy định; 

2. Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

3. Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và 

bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; 

4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị 

đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ; 

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có 

biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 

70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; 

7. Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được giao phụ trách. 
 

Chương III 

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 
 

Điều 15. Nội dung đánh giá công chức 

Nội dung đánh giá công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán 

bộ, công chức. 
 

Điều 16. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức 

1. Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu và 

công chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân 

loại. 

2. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp 

trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. 
 

Điều 17. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức 

1. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

a) Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo 

Mục I Mẫu số 02. 

b) Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào 

biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện 

cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành. 

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là 

toàn thể công chức và người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

c) Cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức 

được đánh giá, phân loại. 

d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham 

gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c 

Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. 



đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Điểm d Khoản này thông báo kết quả 

đánh giá, phân loại cho công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 

này. 

2. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

a) Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo 

Mục I Mẫu số 02; 

b) Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào 

biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản 

này, quyết định đánh giá, phân loại công chức; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho 

công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này. 

3. Đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, việc đánh giá thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1 Điều này. 
 

Điều 18. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì 

phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước; 

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, 

kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ được giao; 

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với 

đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; 

đ) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện 

tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, 

tham nhũng, tham ô, lãng phí. 

e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, 

có chất lượng và hiệu quả; 

g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất; 

h) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu 

quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công 

nhận; 

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân 

loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất; 

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất 

lượng, hiệu quả; 

d) Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất. 
 

Điều 19. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì 

phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 



a) Các tiêu chí quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 18 Nghị định này; 

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến 

độ, chất lượng và hiệu quả; 

c) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất. 

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân 

loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được 

giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất; 

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả; 

d) Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất. 
 

Điều 20. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng 

còn hạn chế về năng lực 

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, b 

Khoản 1 Điều 18 Nghị định này và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh 

giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: 

a) Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác 

năm; 

b) Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ; 

c) Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng chưa đúng với quy 

định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại; 

d) Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

đ) Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham 

nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

2. Công chức lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 18 

Nghị định này và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 

100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; 

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

chậm tiến độ; 

c) Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, 

chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục; 

d) Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả; 

đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết. 
 

Điều 21. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì 

phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp 

luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý 

theo quy định; 

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng 

chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; 



c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục; 

đ) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; 

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham 

ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật. 

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân 

loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật; 

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ 

theo chương trình, kế hoạch công tác năm; 

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc 

phục; 

đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết. 
 

Chương IV 

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 
 

Điều 22. Nội dung đánh giá viên chức 

Nội dung đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên 

chức. 
 

Điều 23. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức 

Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức. 

Điều 24. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức 

Việc đánh giá viên chức được tiến hành như sau: 

1. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo 

Mục I Mẫu số 03. 

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, 

đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên 

bản và thông qua tại cuộc họp. 

Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy 

đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành. 

Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể 

viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. 

c) Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại. 

d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại 

Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản 

này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. 

đ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Điểm d Khoản này thông báo kết quả đánh giá, 

phân loại cho viên chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này. 

 



2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý 

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo 

Mục I Mẫu số 03. 

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người 

đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức 

tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại viên 

chức. 

Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, 

phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 
 

Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại 

đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc 

nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; 

nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách 

nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất; 

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy 

chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc; 

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong 

phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt 

chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang 

lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm 

quyền công nhận. 

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc; 

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định của pháp luật; 

d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, 

vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả. 
 

Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại 

đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc 

nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; 

nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này. 

 

 



2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 25 Nghị định 

này; 

b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, 

bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 
 

Điều 27. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ 

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại 

đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% 

công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn 

chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao; 

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này. 

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức 

hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập theo quy định của pháp luật; 

c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối 

lượng công việc. 
 

Điều 28. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại 

đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; 

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu 

tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu; 

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ; 

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu 

với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật; 

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị; 

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị; 

h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ 

luật. 

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp 

ứng yêu cầu công việc; 

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật; 

d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công 

việc. 
 

 



Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 29. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn 

vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này. 

2. Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ công chức, viên chức hàng năm 

theo quy định tại Nghị định này và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 

3 hàng năm. 

3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của các 

Bộ, ngành, địa phương và công khai kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức hàng năm. 
 

Điều 30. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 

2. Bãi bỏ Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức. 
 

Điều 31. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).H.Anh 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

  



PHỤ LỤC 

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức) 

1. Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ (Mẫu số 01). 

2. Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Mẫu số 02). 

3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 03). 

  

Mẫu số 01 

Têncơquan, 

tổchức,đơnvị 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ 

Năm 20... 

Họ và tên: ..........................................................................................................................  

Chức vụ, chức danh: ..........................................................................................................  

Cơ quan công tác: .............................................................................................................  

Hệ số lương: .....................................................................................................................  

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 

.........................................................................................................................................  

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: 

.........................................................................................................................................  

3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

.........................................................................................................................................  

4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác: 

.........................................................................................................................................  

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: 

.........................................................................................................................................  

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ 

1. Đánh giá ưu, nhược điểm: 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

2. Phân loại đánh giá: 

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ) 

.........................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Cán bộ tự đánh giá 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

  



III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Đại diện lãnh đạo cơ quan 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ: 

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ). 

.........................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Đại diện cấp có thẩm quyền 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

Mẫu số 02 

Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 

Năm 20... 

Họ và tên: ........................................................................................................................   

Chức vụ, chức danh: ........................................................................................................  

Đơn vị công tác: ..............................................................................................................  



Ngạch công chức: ……………. Bậc:………………… Hệ số lương: ......................................  

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 

.......................................................................................................................................  

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: 

.......................................................................................................................................  

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

.......................................................................................................................................  

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

.......................................................................................................................................  

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: 

.......................................................................................................................................  

6. Thái độ phục vụ nhân dân: 

.......................................................................................................................................  

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý: 

.......................................................................................................................................  

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: 

.......................................................................................................................................  

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức: 

.......................................................................................................................................  

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 

1. Đánh giá ưu, nhược điểm: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

2. Phân loại đánh giá: 



(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ) 

.......................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Công chức tự đánh giá 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác: 

.......................................................................................................................................  

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: 

.......................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: 

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ) 

.......................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

Mẫu số 03 

Tên cơ quan, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



tổ chức, đơn vị 

------- 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 

Năm 20... 

Họ và tên: ........................................................................................................................  

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................  

Đơn vị công tác: ..............................................................................................................  

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: ........................  

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: 

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết: 

.......................................................................................................................................  

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: 

.......................................................................................................................................  

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực 

hiện quy tắc ứng xử của viên chức: 

.......................................................................................................................................  

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: 

.......................................................................................................................................  

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

.......................................................................................................................................  

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách: 

.......................................................................................................................................  

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC 

1. Đánh giá ưu, nhược điểm: 

.......................................................................................................................................  

2. Phân loại đánh giá 



(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) 

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Viên chức tự đánh giá 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC 

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức: 

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) 

.......................................................................................................................................  

  

  Ngày....tháng....năm 20... 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



  

 



TiNH UY HA GIANG 

So 06-HD/TU 

BANG CQNG SAN VIET NAM 

 

Ha Giang, ngay 05 thong 11 nom 2018 

HU'dNG DAN 
dinh gia, phan loaf can hi), ding chtirc, vien chin; kiem them tap the, 

ca nhan va danh gia, xep loci chat ltroing to chin cor so.  ding, (tang vien 

Can cu Quy dinh s6 132-QD/TW, ngay 08 thong 3 nom 2018 cna Ban 
ChAp hanh Trung uang `:14 viec kiem diem va danh gici, xep loci chat hem 

hang nom 	vai tap the, cá nhan trong thong chinh tri". 

Thuc hien Nghi dinh s6 56/2015/ND-CP ngay 09/6/2015 dm Chinh phu  
ve danh gia va phan loci can b6, cong chirc, vier' chirc va Nghi dinh so 
88/2017/ND-CP ngay 27/7/2017 dm Chinh phu sira d6i, b6 sung mot s6 dieu 
cua Nghi dinh s6 56/2015/ND-CP ngay 09/6/2015 cua Chinh phu ve danh gia 
va phan loci can b6, cong chuc, vien chirc. 

Thuc hien Huemg don s6 16-HD/BTCTW,ngay 24 thong 9 ram 2018 dm 
Ban T6 chirc Trung trang "14 viec kiem diem va danh gia, xep logi chat 

luting hang nom doi vai tap the, cá nhan trong he thong chinh tri". 

Ban Thuomg vu Tinh uST HuOng don danh gia, phan loci can bO, cong 
chirc, vien chirc; kiem diem tap the, ca nhan va danh gia, xep loci chat luting 
to chirc ca soy clang, clang vien nhu sau: 

A. MUC DICH, YEU CAU 

- Kiem diem tap the,,  ca nhan va danh gia, phan loci chAt luting to chirc 

ca 	clang, clang vier' nharn de cac cap fry, to chirc clang, t4p,the lanh dao ca 

quan, don va tUng 	nhan to soi, tu,sfra lai minh, 	do de ra chi trucmg, 
giai phap Ira theri gian khac phuc khuyet diem, han the trong lanh dao, dieu  
hanh va thuc hien nhiern vu, lam can dr de thuc hien cac not dung ve cong 
tac can 1)6 gOp phan nang cao Wang luc lanh dao, sire chien dau cUa cac to 
chirc clang va dang vien. 

- Cac cap uy, to chirc dang, lanh dao cac ca quan,,dcrn vi va can bO, clang 

vien phai thuc hien nghiern 	kiem diem danh gia, xep loai chat luting hang 
nom. Cap Uy phai tang cuing lanh dao, chi dao, huang don, kiem tra, giarn 
sat viec thuc 	 kiem dam boo khach quan, toan dien, thuc chat. Trong kie 
diem phai khac phuc tinh trong ne nang, ne tranh, ngai va charn, thay dung 
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phai kien guy& bao ve, thay sai phai quyet liet clAu tranh; nhan dien, xac dinh 
re3 nhimg thanh tich not bat a phat huy, chi ra nhang khuyet diem, han che, 
yeu kern; nhiling Well hien suy thodi ve tu.  Wong, chinh tri, dao dire, loi song 
"ty. dien Nen", ",ty. chuyen hoa". Thk.re hien danh gia da chieu, theo ding tieu 
chi, bAng san pham cu the, có,skr so sanh gifra cac vi tri ttrang &rang va cong 
khai ket qua. Gan danh gia, xep loai chat lugng ca nhan v6i tap the va v6i ket 
qua thkrc hien nhiem vu chinh tri cua dia phtrang, ca quan, dun vi. 

- Lay ket qua kiem diem dia tap the; pham chat chinh tri, dao dirt, loi 
song; ket qua, hieu qua cong viec; lam cc; s6 de kiem diem ca nhan; lay ket 
qua kiem diem ciia Ca nhAn de bo sung, hoan chin!: kiem diem ciia  t4p the; 
viec kiem diem, danh gia, xep loai doi voi tap the va ca nhan phai bao dam 
khach quan, toan dien, dung thkrc chat; cong khai, minh bach, dung tham 
quyen va trach nhiem. 

B. NQI DUNG 

I- DANH GIA, PHAN LORI CAN BO, CONG CHTrC, VIEN Clitt 

1. Do'i tuvng va thoi diem danh gia, phan loai 

1.1. D4fd tuvng: 

- Can bO, cong chuc, vien chirc &rye quy dinh tai Luat Can bO, cong 
chik \TA. Luat Vier' chirc. 

- Lao dOng hop dong theo Nghi dinh so 68/2000/ND-CP ngay 
17/11/2000 dm Chinh phU (sau day goi chung la lao dOng hop dOng 68). 

1.2. Ap dung viec danh gia, phan loai: 

- Ngtrei lam viec trong cac to chirc xa h0i, to chirc xa hOi - nghe nghiep 
(khong phai la cong chirc): Ap dung viec danh gia, phan loai theo vien 

- Lao dOng hop dong theo Nghi dinh 68 trong cac ca quan, to chirc hanh 
chinh: Ap dung danh gia va phan loai theo cong chirc. 

- Lao d'Ong hop d8rig theo Nghi dinh 68 trong cac to chuc, dan vi su. 
nghiep: Ap dung danh gia va phan loai theo vien chirc. 

1.3. ThZvi diem danh gia, phan loai 

- Thai diem danh gia: Thut hien theo quy dinh tai Dieu 5, Nghi dinh so  
56/2015/ND-CP ngay 09/6/2015 cua Chinh phu. Viec danh gia can 1)0, col-1g 
chirc, vien chfrc, lao dOng hop d8rig 68 thu8c dien ca quan, dan vi quan 17 
theo phan cap hoar' thanh trong thong 12 hang nam. 

- Rieng viec danh gia, phan loai cong chtirc, vien chirc su nghiep gido 
due va dao tao du.o.c thkrc hien thong nhat theo tirng nam hoc. Thai diem danh 
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gia ngay sau khi ket thuc nam hoc va ket qua danh gia nay dugc tong hop vac) 
ket qua danh gia hang nam dOi vai vien chirc skr nghiep gido duc va dao tao. 

2. Thim quyen va quy trinh dinh gii 

2.1. Dinh gii, phan loci can bi) 

2.1.1. DOi vol cap tinh 

a) Thdm quydn danh gia 

- Chirc danh Chit tich US/ ban nhan tinh: Do tap the Thanh vien Uy ban 

nhan dan tinh danh gia. 

- Chirc danh ChU tich HOi dOng nhan dan tinh: Do tap the Thueyng truc 
HOi d'ong nhan dan tinh danh gia. 

- Chirc danh Pho Chu tich Uy ban nhan dan tinh: Do Chia tich Uy ban 

nhan dan tinh danh gia. 

- Chirc danh PhO Chu tich HOi &Ong nhan dan tinh, Tru&ng cac Ban dm 
HOi &Ong nhan dan tinh: Do Chit tich H9i dOng nhan dan tinh danh gia. 

- Chirc danh Ph6 cac Ban thu9c HOi d9ng nhan dan tinh: Do Truong Ban 
HOi dOng nhan dan tinh danh gia. 

b) Quy trinh danh gia 

- Can 130 viet ban kiem diem to nhan xet, danh gia ket qua cong tac theo 
nhiem vu dugc giao, to nhan xet ve uu diem, nhugc diem, han the trong cong 

- TO chirc hop de can b9 to kiem diem, ngueri du hop tham gia, g6p y (ST 

kien gop y dugc lap thanh Wen ban va thong qua tai cuOc hop): 

+ Doi vai chirc danh Chu tich, PhO Chu tich UBND tinh: Thanh phAn 
du hop Om: Chit tich, cac PhO Chit tich UBND tinh, cac thanh vien UBND 
tinh, Thit trugng cac co quan, don vi thu9c UBND tinh; dai dien cap Uy clang 
nai can b9 truc tiep sinh hoat; dai dien Lien doan lao dOng tinh, Tinh doan. 
CuOc hop do Chu tich UBND tinh chu tri. 

+ Doi voi chirc danh Chit tich, Pho Chti tich HDND tinh: Thanh phan du 
hop g9m Chu tich, Ph6 Chu tich HDND tinh; Chanh Van pile:Prig HDND tinh; 
TruOng cac ban dm HDND tinh; dai dien cap fly clang nai can b9 true tiep 
sinh hoat; dai dien Lien doan lao dOng tinh, Tinh doan. CuOc hop do Chili tich 
HDND tinh chu tri. 

+ DOi vai TruOrrig, ph6 cac ban dm HDND tinh: Thanh phArt du hop 
Truang, ph6 cac Ban dm HDND tinh, dai dien,  lanh dao Van phong 

HDND tinh, dai dien cap ny clang nai can b9 true tiep sinh hog, dai dien 
cong doan, doan thanh nien. CuOc hop do Trueyng Ban HDND tinh chit tri. 



4 

- Thong bao ket qua nhan xet, gop 	cap tay chi b0 nai can 	dang 
cong tac, sinh hog dOi voi tang ca nhan. 

- Cdp c6 thdrn quyen danh gia tham khdo y kien thamgia tai, cuOc hop 
kiem diem, Y kien nhan xet cua cap fly, chi b0 ,va kien cua tap the lanh dao 
co. quan nai can b0 cong tac (Mac III cua Phieu danh gia) de xem xet, quyet 
dinh ket qua danh gia, phan loai tai Muc IV cua Phial danh gia (ghi nhan xet 
uu, nhtrgc diem va ket qua danh gia phan loai can b0). 

2.1.2. WA y(fri cap huyen 

a) Tham guydn danh gici 

- 	Chirc danh Chia tich UBND cap huyen: Do Chia tich UBND tinh danh gia. 

- Chirc danh Chia tich HDND cap huyen: Do tap the Thuong true HDND 
huyen danh gia. 

- Chirc danh Pho Chia tich UBND cap huyen: Do Chia tich UBND cap 
huyen danh gia. 

- Chirc danh Pho Chu tich HDND huyen, Trtrang Ban cua HDND 
huyen: Do Chia tich HDND huyen danh gia. 

- Chirc danh PhO Ban dm HDND huyen: Do Truang Ban danh gia. 

b) Quy trinh danh gia 

- Can b0 viet ban kiem diem to nhan xet, danh gia ket qua cong tac theo 
nhi'em vu throne giao, to nhan xet ve tru diem, nhugc diem, han the tong cong tac. 

- To chirc hop de can b0 to kiem diem, ngtre/i du hop tham gia, gop 
kien gop y dtrgc lap thanh bien ban va thong qua tai cuOc hop): 

+ Can b0 la lanh dao UBND cap huyen: Thanh phAn du hop Om Chia 
tich, cac Ph6 Chia tich UBND, cac thanh vien UBND huyen; Thu trueing ca 
quan, don vi thuOc UBND huyen; dai dien cap tay clang nai can b0 truc tiep 
sinh hoat; dai dien cong doan va doan thanh nien cap huyen. CuOc hop do 
Chu tich UBND huyen chu tri. 

+ Can NI la lanh dao HDND cap huyen; Truong, Pho Ban dm HDND 
huyen: Thanh phAn du hop Om Chu tich, cac Pho Chu tich HDND, TruOng 
Ban cua HDND; Chanh Van phong HDND - UBND; dai dien cap ny clang 
nai can b0 truc tiep sinh hoat; dai dien cong doan va doan thanh nien cap 
huyen. CuOc hop do Chu tich HDND huyen chu tri. 

- ThOng bao ket qua nhan xet, 	cua cap lay chi b0 nai can b0 dang 
ding tac, sinh hog doi voi tang ca. nhan. 
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- Cap c6 thAm quy&I danh gia tham khao y kikl,tham gia taicuOc hop 

kik-n diem, Y kien nhan xet ohdiem, 	cap 	chi bO,ve. kien cda tap the lanh dao 

co quan nai can 13,0 cong tac (Mvc III dm Phieu danh gia) de xem xet, quyet 
dinh ket qua danh gia, phan loci tai Muc IV cila Phieu danh gia (ghi nhan xet 
uu, nhugc diem va ket qua danh gia phan loci can Ix)). 

2.2. Danh gia va phan loaf cong chirc 

2.2.1. DOi voi cap tinh 

a) Thcitn qu.On 

- Chirc danh Giam dOc cac Sa va tucmg duong: Do Chil tich UBND tinh 

danh gia. 

- Chirc danh Ph6 Giam dOc Sa va tuong duong: Do Giam dOc Sa va 

tuang duong danh gia. 

- Chirc danh Tnrang, 016 phong va cong chdc thuOc Van phong HDND 
tinh: Do Chanh Van phong HDND tinh danh gia. 

- Chirc danh Trugng Phong thuOc sa va chirc danh tucmg &rang (Om 
Twang Phong, Truang Ban, Chi cuc truarng, cap trugng don vi su nghi'ep 
true thuOc ser); chirc danh PhO tnrthig PhOng, cong chirc a cac phong chuyen 
mon thuOc sa, ban, nganh: Do Giam dac sa va tucmg throng danh gia. 

- Chirc danh Pho chi Cuc truang, Pho Truang Ban va chdc danh tuong 
ducmg truc thuOc sg, ban, nganh va cong chirc khOng gitr chdc vu lanh dao 
thuOc Chi cuc, Ban: Do nguei ddng dau co quan, to chirc, don vi d6 danh gia 

(Chi cuc trugng, Truang Ban). 

b) Quy trinh danh gicl 

* 136i voi  chirc danh lanh dao se'r va tuang &rang 

- Ong chirc vier ban ki'm diem to nhan xet, danh gia ket qua cong tac 
theo nhiem vu dugc giao, to nhan xet ve uu diem, nhugc diem, han the trong 

cong tac. 

- TO chirc hop de tham gia, gop y (/ kie'n gOp y dugc lap thanh bien ban 

va thong qua tai cuc hop): 

+ DOi vai ca quan khOng co don vi cAu thanh: Thanh ph'an tham gia gom  

toan the cong chirc, nguai lao dOng cna co.  quan. 

+ DOi vai ca quan co don vi cAu thanh: Thanh ph'an tham gia gOm: Lath 
dao sor va tuong duong, twang cac phong, ban, chi cuc va tuang duang, dai 
din cap ay clang, cong doan, doan thanh nien cua ca quan. 
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, Th8ng bao ket qua nhan xet, g6p cira cap fly chi bo not can b0 dang 
cong tac, sinh hoat doi 	tong ca nhan. 

- Giam dc so. va twang ducmg nhan xet, danh gia doi vii chirc danh Ph6 
Giam doc so. va tuang duong. Chirc danh Giam doc so va tucmg &rang giri ho  
so. qua Ban To chirc - NOi vu trinh Chu tich UBND tinh nhan xet, danh gia. 

Cap co thAm quyen danh gia tham khao y kien tham gia tai cu8c hop 
kiem diem, y kien nhan xet ciia cap 	chi 130 va kien dm tap the don vi va 
lAnh dao,  tut tiep quan ly cong chirc (Muc III dm Phieu danh gia) xem 
xet, quyet dinh ket qua danh gia, phan loai tai Muc IV cua Phieu danh gia 
(ghi nhan xet uu, nhugc diem va ket qua danh gia phan loai cong chirc). 

* Chfrc danh truing phong, ph6 truing phong va chirc danh tuang 
ducmg thuOc 

- Cong chirc viet ban kiem diem to nhan xet, danh gia ket qua cong tac 
theo nhiem vu dugc giao, to nhan xet ve uu diem, nhuac diem, han the trong 
cong Me. 

- To chirc hop phong, don vi (moi ding chi lath dao ca quan, don vi dugc 
phan cong phi trach don vi du) de ca than to kiem diem, nguai du hop tham 
gia, gop y („ST kien gop y dugc lap thanh bien ban va th8ng qua tai cuOc hop). 

- Thong bao ket,  qua nhan xet, gOp Sr dm cap chi be, not can bO dang 
cong tac, sinh hoat doi vOi -ding ca. nhan. 

- Nguoi &mg d'au ca quan, don vi tham khao y kien tham gia trong bien 
ban cuOc hop dm don vi co so., y kien cua ngi.thi guar' ly true tiep cong chirc, 

kien dm cap fly dang de quyet dinh danh gia, phan loai doi vOi cong 

* Tn.rOng phong, pho truing phong va eh& danh twang throng thuOc 
don vi truc thuOc soy  

Trinh to nhan xet danh gia tucmg to nhu doi vai twang phong, ph6 
twang phong thuOc soy. Chi cuc truing va tuong throng tham khdo y kien tham 
gia trong bien ban cuOc hop, Si kien cap fly clang va y kien cua nguOi true tiep 
quan IY cong chirc de quyet dinh danh gia, phan loai doi vai cong chirc. 

* Cong chirc khong gift chirc vu lath dao, quan lS7 
- Cong chirc viet ban kiem diem to nhan xet, danh gia ket qua cong tac 

theo nhiem vu cluvc giao, to nhan xet ve uu diem, han the trong ding tic. 
- 	To chirc hop phong, don vi de ca than to kiern,  diem, tap the cong chirc 

trong co quan, to chirc ca tham gia, gop y (5,  kien gop y dugc lap thanh 
bien ban va thong qua tai cuOc hop). 
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- Ngueri c6 tham quyen danh gia tham khdo y kien trong bien ban cu6c 
hop dia phong, don vi va ket qua nhan xet cua thu truerng true tiep cua cong 

claire de quyet dinh danh gia, phan 

2.2.2. DOi voi cap huyen 

a) Thcim quy'en danh gia 

- Chirc danh truorng phong va cap truerng cac don vi su nghiep thu6c 
UBND huyen: Do Chit tich UBND huyen danh gia. 

- Chirc danh pho truerng phOng va cong chirc khong giu chirc vu lanh 
dao tai cac phong chuyen mon cap huyen: Do truemg phOng danh gia. 

b) Quy trinh danh gia 
Trinh to nhan xet danh gia tucmg to nhu d6i veri truOmg phong, pho 

tru&ng phong, cong chirc thu6c soy. Ngueri c6 tham quyen danh gia tham khdo 
kien tham gia trong bien ban cu6c hop (Si kien cap uy clang dOi yen cong 

chirc giu chirc vu lanh dao) va y kien cua ngueri truc tiep quan 1ST cong chfrc 

de quyet dinh danh gia, phan loci cong chirc. 

2.3. Dinh gia va phin loaf vien chfrc 

2.3.1. Thirn quyen 
a) Dai vai don vi su nghiep cong lap tru.c. thu.6c. UBND tinh 

- Cap trueing va cap pho don vi su nghiep cong lap truc thu6c UST ban 
nhan dan tinh: Do Chu tich Uy ban nhan dan tinh danh gia. 

- Vien chirc a cac phOng thu6c dun vi su nghiep va cap truerng, cap pito 
cac don vi truc thu6c (do ngueri dimg dau don vi su nghiep cong lap bo 
nhiem): Do ngueri dimg dau don vi su nghiep cong lap danh gia. 

- Cap phO cac don vi truc thu6c don  vi su nghiep (khong do ngueri dUng 

dau don vi six nghiep bO nhiem) va vien chirc ar don vi truc thu6c: Do ngueri 

dung dau don vi truc thu6c danh gia. 
b) Doi vai don vi su nghiep cong lap truc thuOc cac sa va co. quan 

ngang so.  
- Cap phO do ngueri &mg dau don vi su nghiep cong lap bO nhiem va 

vier' chirc cua don vi su nghiep cong lap: Do ngueri ding dau don vi su 

nghiep cong lap danh gia. 

- Cap  ,truerng va cap phO (khong do ngubi dimg dau don vi su nghiep 
cong lap bo nhiem): Do ngueri dung dau soy va co quan ngang soy quyet dinh. 

c) Doi vai don vi su nghiep ding lejp truc thuOc UBND cac huyen, thank pho 
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- Cdp pho do ngtra(i dUng &Au dart vi su nghiep cong lap b'6 nhiem va 
vier' atilt cua dan vi su nghiep cong lap do ngueyi cling dau dan vi su nghiep 
cong lap danh gia. 

- Cap truong va cap pho khong do nguari dirng dau don vi su nghiep 
cong lap bOs nhiem: Do Chia tich UBND huyen, thanh pho quyet dinh. 

2.3.2. Trinh by thu tyc danh gia 

a) Deli vai vien char khong girt dilat vu lanh ciao, quan ly  
- Vien chirc viet ban kiem diem to nhan xet, danh gia,ket qua cong tac 

theo nhiem vu ductc giao, to nhan )(et ve 111.1 diem, khuyet diem, han the trong 
cong tac. 

- To chirc hop don vi Ca so' de ca nhan to kiem diem, tap the vier' chirc 
trong dan vi ca sa tham gia, gap y kien gap y duot lap thanh bi'en ban va 
thong qua tai cuOc hop). 

- Nguari dUng dAu ca quan, dun vi tham khao y kien tham gia trong Hen 
ban cuCic hop, Y kien dm tap the dun vi va lanh dao trvc tiep quart lY vien 
chirc de quyet dinh danh gia, phan loai vien chdc. 

b) Vien chirc llinh ciao, quan ly  

- Vien chirc viet ban kiem diem to nhan xet, danh gia,ket qua cong tac 
theo nhiem vu duac giao, to nhan xet ve tru diem, khuyet diem, ban the trong 
cong tac. 

- To chirc hop de tham gia, gap Y (Y kien gap y dugc lap thanh bien ban 
va thong qua tai cuetc hop). 

- Thong bao ket,qua nhan xet, 	Y cua cap ity chi bi5 nai can WO dang 
cong tac, sinh hoat doi v6i tong ce. nhan. 

- Ngueii dung dAu ca quan có thdm quyen danh gia, phan loai vien chirc 
tham khao y kien trong Nen ban cu'Oc hop, Y kien cap n'y dang, y kien cua tap 
the dan vi va lanh dao truc tiep quart ly vien chtk de quyet dinh danh gia, 
phan loai dOi vai vien chirc. 

2.4. Mot so luv y trong danh gia, phan loai can hi), cong chin, vien chirc 

2.4.1. Thanh phAn diy hop kiem diem cong chti.c, vien chin lanh ciao, 
quail IS,  

- Doi voi ca quan, to chirc, dan vi khOng có cac dun vi cdu thanh thi 
thanh phan tham dix là toan the cong chuc, vien chirc va ngueyi lao Ong dm 
ca quan, to chdc, dan vi. 
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- D6i voi co quan, to chdc, don vi c6 cac don vi cau thanh thi thanh phan 
tham du là dai din cap fly clang, cong doan, doan thanh nien, tap the lanh ciao 
va ngueri dimg dau cac don vi cau thanh. 

2.4.2.  Can cur dieu kien,cu the, Thu twang co quan, chirc, don vi xay 

dung cac tieu chi ,chi tit de danh gia va phan loai can 	cOng 	vien 

chdc  (neu can thiet). Khuyen khich Ai) dung cong nghe thOng tin de thkrc hien 
danh gia, phan loai can bO, cong chdc, vien chfrc dam bao phir hop voi cac 
quy dinh tai Nghi dinh so 56/2015/ND-CP cua Chinh phir. 

3. Ve thanh phan ho su danh gia gill len cap teen 

3.1.  D6i v6i dien Giam d6c Sor va co quan ngang s&, Thu truang cac don 
vi su nghiep thuOc tinh, Chir tich UBND cac huyen, thanh phO,  hoar' thien fro 
so trinh Chu tich UBND tinh (qua Ban To chdc - NOi vu tinh tong hop) tnr6c 

ngay 25/11 hang nam. 

H6 so ph Ban TO chirc - NOi vu tinh g'6m: 

- Tor trinh kern theo bieu mau s6 01 va c6 de xuat hinh thirc phan loai. 

- Trich Bien ban hop tham gia, gOp y d6i v6i nguOri clung dau. 

- Van ban nhan xet, gop y cfra cap uy clang noi can 1)0 cong tac. 

- Van ban ctia cap c6 tham quyen cong nhan cOng trinh khoa hoc, de an, 
de tai hoac sang kien cfra ca nhan duqc dp dung c6 hieu qua trong hoat dOng 
cong vu dm co quan, to chirc, don vi. 

- Phieu danh gia, phan loai (theo quy dinh tai Nghi dinh 56/2015/ND-CP 
ngdy 09/6/2015 cua Chinh phir). 

- Mdc dO hoan thanh nhiem vu dm co quan, to chirc, don vi duoc giao 
lanh ciao, quan ly theo chuong trinh, ke hoach cOng tac nam va chuong trinh 
hanh dOng ca. nhan (bao cao theo bieu mau so 02). 

3.2.  Sau khi c6 thong bac, dm co quan co tham quyen ve ket qua dank
gia, phan loai cac chdc danh thuOc tham quyen cua Chu tich HDND, Chu tich 
UBND tinh thi cac co quan, don vi tong hap ket qua chung ve danh gia can 
130, cong chirc, vien chirc theo bieu mau so 03, 04, 05 gui Ban TO chirc - NOi 
vu tong hop bao cao Ban TO chfic Trung 'rang, BO NOi vu. 

Th6i gian:  Trithe ngay 15/12 hing nam, d6ng giri ban mem theo dia 

chi hem thu:  ccvc.snv@hagiang.gov.vn  

II- KIEM DIEM TV PHE BiNH VA PHE BINH 

1. DOi ttryng kiem diem 
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1.1. T4p the: Cac cap fly, to chirc Eng NIA tap the lanh dao quail 13'7 co. 
quan, dun vi tir tinh den ca ser, cu the nhu sau: 

- Doi voi clip tinh: Ban Thuang vu Tinh fly, tap the Thuang true Uy ban 
Mat tean T6 quoc tinh, cac Hang down, Ban Can su Hang true thuc Tinh fiy; 
tap the lanh ciao cac co.  quan, clan vi cap tinh, 	Van phong Tinh ny, cac 
Ban xay dtmg clang Tinh uy, Uy Ban kiemtra Tinh uy, cac clan vi su nghiep 
true thuOc Tinh 'ay; Van ph6ng Doan dai Neu Quoc h6i, Van ph6ng Hoi clung 
nhan dan tinh,,  Van PhOng Uy ban nhan dan tinh; cac ban, soy, nganh, ca quan, 
dan vi thuOc Uy ban nhan dan tinh; cac ca quan, clan vi nganh doc clang tren 
dia ban tinh; Ban Thuang vu Tinh Doan, I-10i Lien hiep Phu nu, , 1 TOi Nong 
dan, 	Cut' chitin binh tinh, Lien down lao d6ng tinh; Tap the lanh dao, 
guar] 15,  ca quan, dun vi, doanh nghiep Nha nuO.c. 

- 	voi clip huyen, thank ph4 ye, gang bo &Fe thuOc Tinh fiy: 

Ban Thu&ng vu cac huyen, thanh uy, clang uy true thuc Tinh 	tap the 
lanh dao cac ca quan, dan vi cap huyen, thanh pho gOm: Van phong cap 
cac Ban xay dtmg Hang cap uy, Uy Ban kiem tra cua cap fly; Thuang true 
HOi dal-1g nhan dan, Uy ban nhan dan huyen, thanh ph6'; Van Phong FlOi ding 
nhan dan - Uy ban nhan dan, cac phOng, ban, ca quan, don vi thuOc fly ban 
nhan dan huyen, thanh phO; cac ca quan, dan vi nganh doc dang tren dia ban 
huyen, thanh pho; Ban Thuang vu huyen, thanh clown va Wong duang; Ban 
Thuang trtrc Uy Ban Mat tran To quoc, Ban Thuang vu cac Doan the chinh 
tri - xa." hOi huyen va thanh ph& 

1.2. Ca nhan: 

- Hang vien trong Hang 1)0 tinh (trir clang vien dugc mien cong tac va 
sinh boat dang). 

- 	Can bO lanh dao, guar' 15,  cac cap tir tinh den cu so% 

2. Noi kiem diem 

2.1. DOI vii tap the: Tap the quan 17 o cap nao thuc hien kiem diem to 
phe binh va phe binh hang nam a cap do. Ket hop kiem diem tap the lanh 
dao, quan ly co quan, dun vi vai kiem diem dang clown, ban can su clang; vai 
Ban Thuang vu clang fly ca quan, dun vi (neu cac thanh vien leinh ago cleu 
trong Ban thwang vu). 

2.2. Hoi vii ca nhan: 

- 	

Hang vier' kiem diem a chi bO nai sinh hoat. 

- Can b6 lanh dao, quan 1 ca ban thuc hien kiem diem 6 2 nai (6a chi ba 
nai sinh hogt va tap the lanh ciao quan ly nai larn 
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+ DOi yen nhirrig can b0 gid nhieu chirc vu lanh dao, guar' ly ngoai kiem 
diem hai nai not tren con phai kiem diem them u nai khac do cap ny có 
tham quyen quyet dinh, cu the: 

* O cap tinh: 
+ Cac dOng chi Thu&ng true Tinh uy, Uy vien Ban ThuOng vu Tinh 

kiem diem tai chi b0 nai sinh hog, kiem diem tnrerc tap the Ban Thuerng vu, 
Ban chap hanh Dang 1)0 tinh; Cac dOng chi Uy vien Ban ChAp hanh Dang 130 
tinh, lanh dao cac co quan k;., ban, nganh kiem diem tai chi b0, tru6c,tap the 
lanh dao ca quan, dan vi ma minh la thanh vien lanh dao va Ban chap hanh 
Dang bo tinh. 

Vi dy: DOng chi Uy vien Ban Thuerng vu Tinh fly la Truarng Ban TO 

chirc - Ni0 vu tinh thi phai kiem diem tai chi b0 nai sinh hog, kiem diem 

truo.c tap the lanh dao Ban To chirc - Ni0 vu tinh, tai Ban Thuong vu Tinh uy  

va truov Ban ChAp hanh Dang 1)0 tinh. 

+, Cac de'ffig chi Uy vien Ban Chap hanh Dang bO 	kiem diem till& 

tap the lanh dao,  co. quan, dan vi, ki8m diem tru6c Ban Chap hanh Dang bO, 
huyen, thanh pho, Dang 17.0 true thuOc tinh, va kiem diem tilt& Ban chap hanh 
Dang bo tinh. 

Vi dy: DOng chi Uy vien Ban Chip hanh Wang 1710 tinh la Bi thu huyen 
Bi thu Dang fly Quan su huyen kiem diem tai chi 1)0 nai sinh hog, tai 

Ban Chap hanh Dang b0 Quan su huyen, tai Ban Thu Ong vu huyen uy, tai 
Ban Chap hanh Dang 110 huyen va tai Ban ChAp hanh Dang b0 tinh. DOng chi 
Uy vien Ban Chap,hanhDang b0 tinh la Giam dOc 	truang cac nganh, co 
quan, dan vi thi kiem diem tai chi Ix) nai sinh hog, truac tap the lanh dao va 
cap uy co.  quan (I-10i nghi lien tich giira cap uy ca quan va tap the lanh dao). 

+,Cac dOng chi Uy vien Dang doan HOi dOng nhan dan tinh, Thuarng truc 
1-10i dOng nhan dan tinh, Truong, Pho ban chuyen trach cac Ban 1-10i dOng 
nhan dan tinh kiem diem truck cuOc hop Dang doan HOi clong nhan dan tinh 
mop rOng (thanh phan 	Cac *long chi Uy vien Dang doan, Thwerng truc 
HO'i &Ong nhan dein tinh, Truang, Pho cac Ban 110i dOng nhan dan tinh). 

+ Cac dOng chi Uy vien Ban Can su Dang Uy ban nhan dan, Thu Ong 
truc Uy ban nhan dan tinh kiem diem truac cuOc hop Ban Can su Dang Uy 
ban nhan dan tinh mop rOng (thanh phan 	Cac &Ong chi Uy vien Ban Can 
su Dang, thuerng truc Uy ban nhcin dan va thanh view Uy ban nhcin dein 

tinh). Cac dOng chi Uy vien Uy ban nhan dan tinh kiem diem tai chi NI, tap 
the lanh dao nai ca quan cong tac va truac Ban chap hanh Dang b0 tinh (lieu 

la Tinh uy view). 
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+ Dang chi Pho Truing Doan dai bieu QuOc hOi tinh kiem diem tai chi 
110 nai sinh boat, tai chi b0 Van phong Doan dai bieu QuOc hOi tinh va kiem 
diem truck Ban Chap hanh Ding b0 tinh. 

+ Cac clOng chi Uy vien Ban Can su Ding Tea an tinh, Vien Kiem sat 
nhan dan tinh kiem diem truac Hoi nghi Ban Can su Ding Tod an, Vien 
Kiem sat nhan dan tinh 	rOng (thanh phan 	Cac &Ong chi Uy vien Ban 
Can sr! Dang, lank dao cfla nganh, cap ziy vien ca sa, lanh dao cac dan vi 
truc thuOc),. 

+ Cac &Ong chi Uy vien Ding doin Uy Ban Mat tran To quOc tinh kiem 
diem tai HOi nghi Ding doan Mat tran To quoc tinh ma rOng (thanh phan 
Ccic dong chi Uy vien Dang (loan, Ban Thuang tryv Uy Ban MOt trap TO quoc 
tinh, cop icy vien ca sa va la-nh ciao cac phOng, ban thuk ca quan Uy ban MOt 
tran To quoc tinh). 

+ Cac dOng chi Uy vier). Ding doan va lanh dao cac to chirc Doan the 
tinh kiem diem truac hOi nghi Ding doin ma rOng (thanh phan 	Cac 
(long chi Uy vien Dcing doan, Uy vien Ban Thuang vu, cap icy vien ca sa va 
lanh dog cac phong, ban thuk ca quan Doan the tinh). 

+ Cac &Ong chi Uy vien Ban Thuang vu Tinh dodn kiem diem truac hOi 
nghi Ban Thuang vu Tinh doan ma. rOng (thanh phan 	Cac ding chi icy 
vien Ban Thuang vu Tinh doan, cap icy vien ca ser va truing, pho cac ban, 
dan vi thuOc ca quan Tinh doan). 

* O cap huyen, thanh phO, ding illy trkrc thuCic tinh 

+ Cac dOng chi Uy vier' Ban Thuang vu cap uy kiem diem talk chi 13,0 
vd,  tap the lanh dao ca quan, dan vi ma minh thanh vien lanh dao; kiem 
diem trtrac Ban Thuang Nit' cap fly va Ban Chap hanh ding b0; 

Vi dy: DOng chi Uy vien Ban Thuang vu huyen Uy la Truing Ban TO 
chirc huyen fly thi phdi kiem diem tai chi b0 nai sinh hoat, kiem diem truac 
tap the lanh dao Ban To chirc huyen uy, tai Ban Thuang vu huyen uy, tai 
Ban Chip hanh Ding bO huyen. 

+ Cac ciOng chi Uy vien Ban Chip hanh Ding bio huyen, thanh phO yd. 
tuang &rang kiem diem truac chi b0 ,va tap the lanh dao co.  quan, dan vi ma 
minh thanh vien lanh dao; Kiem diem truac Ban Chap hinh ding bO; 

Vi dy: DOng chi Uy vien Ban Chip hanh Ding b0 huyen A thi phii 
kiem diem truac chi WO nai sinh hoat va tap the lanh dao ca quan, dan vi 
minh la thanh vien va Ban Chip hanh Ding b0 huyen. 

+ Cac d'Ong chi Thuang true HDND va Truing, Pha ban chuyen trach 
cac Ban HOi &Ong nhan dan huyen, thanh phO kiem diem er Hoi nghi Thuang 
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true MI clang nhan dan huyen, thanh pho ma rOng (thanh ph an gdm: Cac 
gong chi Thuang truc 116i gong nhan dan, Tru-ang, Ph6 cac Ban 110i &Ong 
nhein dan huyen, thanh phd, Chanh Van phOng, PhO Van phong 116i ddng 
nhan dan - Uy ban nhan dein huyen, thanh LAO). 

+ Cac clang chi Thuemg truc Uy ban nhan dan huyen, thanh pho kiem 
diem a cuOc hop Uy ban nhan dan huyen, thanh pho ma rOng (thanh phan 
gOm: Thuang truc Uy ban nhan dein, cac (long chi Uy vien Uy ban nhein dan, 
Chanh, Ph6 Van phong 110i clang nhan dan - t'Iy ban nhan dan). 

+ Cac clang chi Chil tich, Pho Chu tich Oy ban Mat tran to quoc huyen, 
thanh phO kiem diem a hOi nghi Ban Thuemg true Uy ban Mat tran to quoc 
huyen, thanh pho ma rOng  (thanh phan gOm: Cac clOng chi trong Ban 
Thuang truc Uy ban Mat tran to quoc, can b6, cong chicc cua ca quan Uy 
ban Mat tran to quoc huyen, thanh pho). 

+ Cac clang chi Truang, Pho cac Doan the huyen, thanh pho kiem diem 
a hOi nghi Ban Thuang vu to chirc doan the huyen, thanh phO ma rOng  (thanh 

phan 	Cac dOng chi Uy vien Ban Thu-Ong vu cite' mai clam the, town the 
can ba, cong chirc ctia ca quan doan the huyen, thanh pho). 

+ Cac dang chi Uy vien Ban Thuomg vu huyen, thanh doan kiem diem a 
hOi nghi Ban Thuang vu huyen, thanh doan ma rOng  (thanh phein 	Cric 

don g chi Uy vien Ban Thu-ang huyen, thanh (loan, town the can ba, ding 
chz,ic diet ca quan huyen, thanh doan). 

+ Cac dang chi,  Uy vien Ban Thuang vu Doan Khai cac quan - doanh 
nghiep tinh kiem diem truac tap the Ban Thuemg vu Doan Khoi cac co quan - 
doanh nghiep tinh. 

* Cac cli5ng chi l'anh dao cac to chirc, co.  quan, dcm vi khac tir tinh den 

co.  sa kiem diem truac tap the lanh dao cac to chirc, co quan, don vi nth cong 

tac (thanh phan Om: Cap uy ca so.; truang, pho cac phong, ban, clan vi, 1)6 
phan truc thu6c., Doi 	nhang ca quan, clan vi c6 it can ba thi gom cap fiy 
ca va tam the can ba, cong chtic, vien chav). 

Vi du: Dtmg chi giam,  d'ac mot 	tinh, 	thai IA bi thu gang uy  

cc( sa 	ser,do thi phai kiem diem tai chi bO not sinh hoat, tai clang fly co sa 
dm sa va kiem diem tai tap the l'anh dao sa hoac kiem diem a cuOc hop cap 

uy co.  sa va toan the can 1)0, cong chirc, vien claim (nai có it can b6). 

* Liru Viec kiem diem cac clang chi fly vien Ban Chip hanh dang bO 

tinh; cac huyen, thanh 	clang fly true thwac tinh duoc chia to de kiem diem; 
cac clang chi Thuang truc cap cling thuc hien kiem diem tai Ichong phai 
kiem diem truac Ban Chap hanh. Thuang truc cap fly tong hop bao cao ket 
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qua kiem diem dm tap the Ban ThuOng vu cap uy va cac dOng chi uy vien 
Ban Thuong V1,1 cap uy gfri,  cho cac dong chi cap uy vien nghien cuu va tiep 
tuc dong gop, tai to; sau kiem diem,  tai to, Ban Chap hanh clang bO hop town 
the de bó phieu danh gia, xep loci cap fly vien (khong bó phMu a to). 

- Thanh phAn du hop kiem diem & cac cuOc hop, hOi nghi kiem diem la 
thanh phan tham gia bó phieu danh gia doi 	cac dong chi thuOc doi tuang 
kiem diem. 

3. NOi dung kiem diem 

Tap trung lam ro nhung thanh tich not bat de phat huy, chi 115 nhung 
khuyet diem, han che, yeu ken; lien h8 yai nhimg bieu hi8n suy thodi ye tu 
tiremg chinh tri, dao dire, loi song, ,"tu ,dien bien ‘", "tu chuyen hoa"; chi to 
nguy8n than, khuyet diem, han ch8, you kern, de ra giai phap va thoi gian 
khic phuc. 

3.1. Doi voi tap the lanh d#o, quan 157 

- Vic quan tri8t, to chirc that hi8n cac chu trucmg, throng 16i cua Hang, 
chink sach phap it* cua Nha nuac, chi thi, nghi quyet, quyet dinh, ket lu;an 
ctia cap ten va chap,hanh, that hi8n cac nguyen tac to chirc, hoat dOng; chile 
nang, nhi8m vu, quyen han cua dia phtrcmg, ca quan, don vi. 

- Ket qua lanh dao quan triet, xay dung, that hi8n cac chuang trinh, ke 
hoach along tac nam cua dia phuang, Ca quan, don vi; cac chi tieu, nhi8m vu 
&Nit cap co tham quyen giao, phe duy8t trong nam. 

- Ket qua &Au tranh, ngan ckan, d'a'y lui nhung Neu hi8n sir suy thodi ve  
to tuang chinh tri, dao dfrc, loi song "tu dien bien", "tu chuyen h6a" gan vai 
vi8c dAy math hoc, t4 NIA 	theo tu tu&ng, dao dirt, phong each Ho Chi 
Minh va ding tac dau tranh phong thong tham nhung, lang phi, tieu cac... 

- Viec that hi8n nguyen tac fit) trung dan chu va cac quy dinh, quy che 
lam vi8c... 

- Lam rti tranh nhie'm cua tip the, nguoi dung d'au cap uy, chinh quyen 
co. quan, don vi trong thuc hi8n nguyen tac tit) trung dan chii; cac quy dinh, 
quy che lam vi8c; ding tac to chirc, can bt); quan ly va phat trien dang vien; 
doi mai phuang thirc lanh dao; cac bin phap dau tranh, phong, thong tham 
nhung, rang phi; ket qua xir ly sai pham doi yai Op the, ca nhan. 

- Ket qua lanh dao cong tac kiem tra, giam sat, khen thuang va It-ST lu'4t 
dang va thi dua khen thuang. 

KM qua khic phuc nhfing han the khuyet diem da duce cap co thAm 
quyen ket Juan hoac chi ra a cac kS,  kiem diem truck. 
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- Kiem diem nhang yin de ducfc goi Si kiem diem (ne:u co). 

* Lim P  Khi kiern diem, phai lam ra tranh nhiem cila,tip the va m6i 
thanh vien, nhat la nguari dimg dau trong tiring han che, khuyet diem va de ra 
giai phap khac phuc c6 tinh kha thi. 

3.2. DOi v(ri clang vien va can 1)0 lanh dao quail 1S7 

a) Kim diem clang vien 

- Ve phim chit chinh tri, dao dim, 16i song, 5/ thirc to chirc kS,  luit, tac 

phong, le loi lam viec. 

+ Ve tu tuorng chinh tri: Trung thanh Wri chn nghia Mac - Lenin, ‘tu 
Wong HO Chi Minh va duerng loi dOi mai dm bang; chap hanh, tuyen truyen, 
yin dOng gia dinh va nhan dan thuc hien dueng lOi, chi thi, nghi quyet dm 
'Tang, chinh sach,,phap luit &la Nha nuac; ythuc, tranh nhiem va thai d6 
trong dau tranh chong suy thoai ve tu tuOng chinh tri, phai nhat 1/ tuarng cach 
mang; viec hoc tip cac chi thi, nghi quyet cac  &A  sinh hoat chinh tri  a  nang 

cao trinh d6 chinh tri, nang lirc cong tac cila ban than. 

+ Ve phim chit dao dim, 16i song: Ket qua hoc tip NIA lam theo tu tuerng, 
dao dire, phong each Ho Chi Minh; gift gin dao dire, 16i song va phat huy tinh 
lien phong, 

than 
mAli dm ngtr&i dang vien va quan he mit thiet veri nhan 

dan; tinh than cau thi, lang nghe, tiep thu, sira chfra khuyet diem va dau tranh 
voi cac bieu hien quan lieu, tham nhimg, lang phi, lOi song thuc dung, not 
khong di doi voi lam; tinh trung thuc, khach quan trong tu phe,binh, phe binh; 
S7 thirc xay dung dia plrcrng, co quan, dun vi NIA gift gin doan ket not bO. 

+ Ve y thirc to chirc kS,  luit: Viec chip hanh su phan cong cua to chirc; 
thuc hien quy dinh ve nhfing dieu dang vien khong duov lam va cac not quy, 
quy che dia dia phuorng, cot quan, dun vi; thuc hien cac nguyen tac, che d6 
sinh hoat clang, &mg clang phi theo quy dinh; tranh nhiem neu guang cna 
clang vien va gucmg m'h thuc hien nghia vu cong dan va giir mOi lien he v6i 
chi ny, clang ily ncri cu trU. 

+ The phong,  l'  i6i lam viec: Nang &Ong, sang tao, quyet liet trong thgc 
hien nhiem vu; phucmg phap lam viec khoa hoc, dan chu, dung nguyen tac; 
tinh than hop tac, ginp dor clung chi, &Ong nghiep. 

+ Lien he cac bieu hien ve suy thodi tu tuOng chinh tri, dao dire, 16i song 
"Iv dien bien", "or chuyen hoa"  cna ca nhan (theo bieu phy luc). 

-  Ve thuc hien chirc trach, nhiem vu: 

‘--F- Viec thgc hien chirc tranh, quyen han theo quy dinh  (clang, chinh 

quyen, cloan the) theo quy dinh. 
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+ Ket qua thuc hien cac chi tieu, nhiem vu dugc giao trong nam chive 
lugng hoa bang san pham cu the. 

+ Trach nhiem ca nhan lien quan den ket qua, han che, khuyet diem a 
cac linh yuc, dia phucrng, ca quan, dan vi do minh phu trach. 

+ Viec that hien chtrcmg trinh, ke hoach, cam ket, to duErng, ren luyen, 
phan au hang nam. 

Ket qua khdc phuc nhimg han che, khuyet diem a dugc cap có thdm 
quyen ket luan hoc chi ra a cac kST kiem diem truoc. 

+ Nhitng van de dugc ggi y kiem diem (nAl co). 

* Doi vai clang vien la cong chtec, vien chtiv va nhfing ngtrol khac htro-ng 
htcmg tit ngein sach Nha nteac: Khi kiem diem can di sau lam rO ye khoi 
lacing, , chat lugng, tien dO vahieu qua that hien nhiem vu dugc giao; tinh 
than doi mai, sang tao, to chiu trach nhiem; )", thirc, thai do phuc vu nhan dan 
va gift gin doan ket not 1°1.0. 

b) Kim diem clang vien girt chirc vu lanh ciao, quan NgoAi nhang not 
dung neu tai khoan a tren day, con phai kiem diem sau sac cac not dung sau: 

- Ket quA lanh dao, quail ly, to chirc, dieu hAnh; tham gia tang tap the 
trong lanh dao va to chirc that hien cac nhiem vu chinh tri va cong tac to  
chirc, can 130 cua dia phuang, co quan, don vi; quan he, phoi hgp gifia cap fly 
va tap the lanh dao, quan 13'f; thai dO cong tam, khach quan va su tin nhiem 
dm can 1DO, clang vien, quan chung. 

- )"( thirc au tranh phong, chOng quan lieu, tham nhfing, Fang phi, ca hOi, 
vu lgi; viec,ke khai tai san, thu nhap theo quy dinh; quan tam cham lo doii  
song Vat chat, tinh than cho can 1DO, ang vien, ngtroi lao dOng. Trach nhiem 
neu gucrng dm can Ix) lanh dao, quan ly, nhat IA can 60 chi' ch.& cac cap. 

- ,L,Am rO trach nhiem ca nhan dOi 	nhfing han che, khuyet diem cua  
tap the, ca nhan có lien quan. 

- Ket qua that hien danh gia mirc de) guy& liet theo Huang an so 03- 
HD/TU, ngAy 28/11/2017 dm Ban Thuong vu Tinh uy HA Giang. 

- Danh gia can 1)0 clang vien thut hien Nghi guy& Trung trang 4 khOa 
XII y'e tang cuang xay dung, chinh &On Dang (Quyit clinh so 791-QD/TU, 
ngizy 18/4/2017 ctia Tinh ity Ha Giang). 

- Danh gia yiec that hien xay dung chtrang trinh cong tac trong tam, ke 
hoach that hien nhiem vu trong nam (Huang dan so 01-HD/TU, ngay 
21/2/2017 ctia Tinh ity Ha Giang). 

4. Cac btrerc tien hanh kiem diem 



17 

4.1. Chuan bi kiem diem 

- Ngueri clung dau cap uy, to chirc clang, lank dao ca quan, don vi true 
tip chi dao chuan bi bao cao kiem diem dm tap the (theo bieu mau so 01) va 
lay y kien don g6p cUa to chirc, ca nhan c6 lien quan theo quy dinh cila cap 
c6 tham quyen. Du thao bac),  cao kiem diem ciia tap the phai gni truerc,  cho 
cac thanh vien du hOi nghi kiem diem it nhat 03 ngay de nghien cum, chuan bi 

kien tham gia, deong 

- M6i ca nhan, (tang vien chuan bi ban kiem diem (theo bieu mau 02- 

HDKDDG); thuc hi8n lay y kien nhan xet dm cap Uy cor soy noi cu tru dOi veri 

Bang vien (theo bleu mau 5A-SHD, Hwang clan so 09 ngay 05/6/2017 clia 

Ban 	, to chuv Trung yang). 

* Ggi y kiem diem do'i \Teri tap the, ca. nhan 

- Ban Thuerng vu, Thuong true Tinh fly ggi y kiem diem do'i v6i cap fly, to 

chirc 'Tang, 	quan, don vi true thuc tinh va can bO thuc din Ban Thuong 
vu, Thuong true Tinh uy pan cap uy, to chirc clang gqi y kiem diem d6i yin 
tap the, ca nhan thuc tham quyen quan ly (neu xet thdy can thiet). 

- Cap fiy, to chuc dang, tap ,the lanh dao co quan, don vi cap tren ggi 
not dung can di sau kiem diem bang van ban doi vai tap the Va ca nhan thuc 
cap minh quail 

- Ban to chirc cap ny hoac coy quan tham muu ve cOng tac to chirc can bO 
c6 trach nhi8in chu tri, phi hop v6i cac to chirc c6 lien quan tham muu cho 
cap uy c6 tham quyen ve not dung gqi y kiem diem. 

- Bao cao kiem diem dm tap the va ban kiem diem ca nhan phai neu not 
dung ggi y kiem diem dm cap c6 tham quyen quan V/ chi r45 tru diem, khuyet 
diem, nguyen nhan; giai trinh nht-mg not dung ggi y ki8m diem, y kien clung 

gop (neu co). 

4.2. TO chin kiem diem 

- Trinh to tien hanh kijrn diem: Tap the kiem diem tru6c, ca nhan kiem 
diem sau, lay ket qua kiem diemciia tap the lam co so' de kiem diem ca nhan, lay 
ket qua kiem diem ca nhan de 136 sung, hoan chinh kiem diem dm tap the; c6 the 
ket hgp kiem diem tap the ban can sir dang, dang down \Teri tap the lanh dao 
nganh, co quan, don vi (do i vai nhirng noi lap Ban can su clang, clang doan). 

- Dang vien gitt chirc vu lanh dao, quan 11 ngoai kiem diem er chi bO, con 
phai kiem diem 6 cap uy, to chirc dang va tap the lanh dao cao nhat ma minh 
tham gia. 
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- Cap fly, to chirc clang thgc hien kiem diem sau khi cac tap the l'anh dao, 
quart 1)',  dia. Ca quan, dart vi hoan thanh kiem diem. DOi viii kiem diem Op 
the, ca nhan can 130 lanh ciao, quail 	Kiem diem tap the truov, ca nhan sau; 
ngueri dung dau truarc, cap ph6 \id cac thanh vien sau. 

- DOi \raj clang vien giu chirc vu lanh dao, quart IST, kiem diem 6( chi 1DO 
truo.c, tap the lanh dao quart,1 sau. Nhfrng chi b0 tren 30 (rang vien, c6 to  
Bang thi clang vien c6 the kiem diem a to dang, sau d6 to dang bao cao ket 
qua kiem diem de tap the chi b0 xem xet quyet 

- Kiem cli"Jm tap the: Ngtroi ding dau hoc nguoi duvc fly quyen trinh 
bay bao cao dm tap the; dinh huang cac not dung can tap trung thao luan; 
tirng thanh vien trong tap the tham gia, dung gip y kien; nguoi dirng,dau tiep 
thu cac kien tham gia dOng gip, ket Juan va hoan thien bao cao kiem diem 
cua tap the. 

- Klein diem ca nhan: Ngueri dimg dau chu tri viec kiem diem, ca nhan 
trinh bay ban to kiem diem; tap the tham gia &mg gip 3"/ kien; ca nhan tiep 
thu hoan thien ban to kiem diem; ngu6i chu tri ket Juan (khi kiem diem ea 
nhein ngtrai clang dau thi phan cong mot clong chi cap phO chzi tri). Dang vien 
giu chirc vu lanh dao, quail ly O.  nai nao thi kiem diem sau viec thuc hien 
chirc trach, nhiem vu duac giao u nai do; khi kiem diem 0.  chi b0 thi bao cao 
torn tat ket qua da kiem diem trtrOc khi kiem diem viec thuc hien nhiem vu  
dm clang vien; 

- Trong qua trinh kiem diem dOi \fad tap the N/A ca nhan, neu Oat hien ,c6 
dau hieu vi pham nhung chua du ca 	ket Juan thi bac,  cao cap co tham 
quyen xac minh, lam ro. 

- Thoi gian kiem diem dOi vai cap fly tinh tOi ,thieu la 03 ngdy; d6i 
cap huyen, thanh 	clang ny trgc thuOc tinh toi thieu la 02 ngay; doi vai cap 
co. so.  truc thuOc cac huyen, thanh uy, clang fly true thu0c; tap the lanh dao 
cac sec, ban, nganh toi tieu phai 1,5 ngdy. 

5. HO so' kiem diem tap the va cá nhan faith ciao quail 157 

- Bao cao kiem diem cila tap the (theo bi -du mau so 01-HDKD.DG); 

- Ban kiem diem clang vien (theo bie‘u mau so 02-HDKD.DG); 

- Ban Ice khai 'DO sung tai san, thu nhap (theo mau Nghi clinh so  
78/2013/ND-CP ngay 17 thong 7 nom 2013 ctia Chinh phis); Luu Nhang 
dOng chi co so tai san duo i 50 trieu khong phai Ice khai. 

- Ban b6 sung 1T lich can 1)0 (theo bleu mau so 2d); 

- Ban nhan xet ctla cap LIS/ nai cu tru (theo bieu mau so 5A); 
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- Ket qua kharri sirc ,khoe dinh IcS7 trong nam dm Ban Bao 	cham soc 

six Ichoe,  can b0 tinh, doi vai chirc danh lanh ciao cac ban, nganh, tinh va 
thanh pho HA Giang. Ket qua kham sirc khoe dinh kS,  trong nam cua b'enh 
vien huyen clOi van cac chirc danh con 14i. 

- Cac van ban danh gia theo BO cong cu dank gia can b0, clang vien thuc hien 
Nghi guy& Trung ucmg 4, khoa )01 ve tang cueing xay dung, chinh clOn Dang. 

DANH GIA, XEP LORI CHAT LUVNG 

Danh gia, xep loai chat lugng to chirc dang, dang vien va tap the, ca 
nhan can b0 lanh dao, quan ly hang nam dugc tien hanh vao dip cuOi nam, 
gan van tong ket cong tac nam cua dia phucmg, co quan, don vi. Danh gia, 
xep loai chat lugng can b0, cong chat, vien chirc tru6c, dang vien sau; chinh 
quyen (co.  quan, 

to 
vi), Mat tan TO quoc va cac doan the,chinh tri 	hOi 

(neu co) truac, to chirc dang cong cap sau. Viec danh gia, xep loaichat lugng 
ciOi vai to chirc va ca nhan dugc thgc hien ten ca sa ket qua kiern diem tu 
phe binh va phe binh; tien hanh ngay sau khi ket thuc kiem diem. 

1. Dinh gia, xep loaf chAt luvng to chirc ding 

1.1. DOi tuvng 

Dang b0 cac huyen, thanh ity, clang uy truc thuc tinh; clang b0 co 
chi 1)0 co sa va chi b0 truc thuc (tang eiy co sa, Dang fly be) phan va cac chi 
1)0 truc thuc clang tly b0 phan (neu co). 

1.2. Khung tieu chi danh gia 

a) Cac tieu chi ve xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri 

- Cong tac chinh tri to Wang: Tuyen truyen, gido duc chu nghia Mac - 
LeNin, tu tuong H6 Chi Minh; quan triet, thgc hien chi' truang, duOng 
chi thi, nghi quyet cua Dang, chinh sach, phap luat cua NhA nuoc; dau tranh 
vai nhimg bieu hien suy thodi ve tu tuOng chinh tri, dao dire, 16i song "tu 

dien bi'en", 	chuyen hOa" trong not 130 gan van day manh hoc tap va lam theo 
tu ttramg, dao dirc, phong cach Fit) Chi Minh. Thgc hien day du, có hieu qua 
nhiem vu thuong xuyen, trong tam, dOt xuat trong cong tac chinh tri tu tuang 
theo sv chi dao cila cap fly cap ten. Nam bat kip then tinh hinh tu ttrOng dm can 
b0, clang vien va nhan dan; dinh huamg tu Wang cloi vai clang vien. 

- Cong the 	chirc, can b0 va xay clung clang b0, chi 130: Ket qua thuc 
hien cong tac , chirc, can b0, clang vien, bao v'e chinh tri not b0. Viec thgc 
hien cac nguyen tac to chile va sinh hog clang, nhat là nguyen tac tap trung 
dan chi', to phe binh va phe binh; quy the lam viec dia cap uy gan van xay 
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dung doan ket not be;:•; dOi mai phuang thirc lanh dao va nang cao chAt luong 
sinh hoat dm cap uy, to chfrc dang; xay dung dOi ngu cap uy vien va bi thu 
chi bQ; quan 1$/, phan ding nhiem vu cho dang vien va ket nap ding vien mai; 
giai thieu (tang vien dang ding tac gift mai lien he vai cap fly nai cu trii; Ket 
qua xay clung, nhan rang cac Bien hinh tien tien; ding co to chirc dang va gifip 
dog, gido due clang vien khong hoan thanh nhiem vu; thuc hien cai cach hanh 
chinh, tinh gQn bO may theo tinh than nghi quyet Trung uang 6, Trung uang 7 
khoa XII; thuc hien cong tac thi dua, khen thuang. 

- Lath dao xay clung chinh quyen (co.  quan, clan vi), Mat tran To quoc 
va cac doan the chinh tri - 	Lanh dao xay clung cac to chi:4Tc trong he  
thong chinh tri viing manh; phat huy hieu luc, hieu qua quan ly cua chinh 
quyen ding cap,,xem xet,,giai quyet nhimg van de nay sinh dia phuang, Ca 
quan, dcm vi; ket qua phoi hop ding tic; ding co, phat huy sue manh tong 
hop, xay clung khoi dai doan ket toan clan; nang cao chat luorng giam sat, 
phan bien xa hOi doi vai hog dOng cua chinh quyen, to chirc, ca quan, clan vi. 

- Cong tac kiem tra, giam sat va ky luat 	Ket qua thuc hien ke hoach 
kiem tra, giam sat dia cap uy, fly ban kiem tra va cong tac to kiem tra, giam 
sat dia clang b8, chi bo. Cong tac phong chong quan lieu, tham nhung, rang 
phi, tieu cuc; giai quyet don thu khieu nai, to cao; phat hien, xir ly to chirc 
clang, clang vien vi pham. 

b) Cac tieu chi vi kit qua thuc hien nhiem vu dupy giao 

- Viec cu the boa, xay clung va to chirc thuc hien cac chucmg trinh, ke 
hoach cong tac nam de thuc hien nhiem vu dugc giao. 

- Ket qua lath dao thuc hien cac chi tieu, nhiem vu phat trien kinh to - xa 
quoc phong - an ninh dia dia phuang, ca quan dun vi. 

- Ket qua danh gia xep loci chinh quyen, Mat tran TO quoc, cac doan the 
chinh tri - xa hoi ding cap va cac to chirc clang truc thuOc. 

c) Kit qua khjc phut nhiing km chi, yiu kOm (111 twat chi ra. 

1.3. Khung tieu chuan cac miic chat luctng 

a) Hoan thanh xutit sac nhiem vu  

- La ding bQ (chi bQ) co nhieu thanh tick nai bat, co dai mai, sang tao va 
co san pham cu the, khang diinh vi tri vai -hi) hang dau, Bien hinh de cac to 
chirc dang khac hoc tap, not theo va phai dam bao cac dieu kin sau: 

- Cac tieu chi ve ket qua thuc hien chucmg trinh, ke hoach cong tac xay 
dung bang, , xay dung he thong chinh tri; ket qua thuc hien nhiem vu phat 
trien kinh to - xa hOi, quoc phong - an ninh ducfc cap co tham quyen giao 
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danh gia dat Cap dO "xuat sac", nhiing tieu chi con lai dugc danh gia cap dO 

"tot" troy len. 

- DOi yen ,dang 	phai c6 100% so 	chirc clang true thuc dat mire 

"hoan thanh tot nhiem vu" tth len; dOi vai chi 130 c6 100% clang vien xep loai 

chat lugng "hoan thanh tot nhiem vu" troy len. 

- Chinh quyen, M5t tran TO quOc va cac down the chinh tri - x5 hOi ding 

cap phan loai chat lugng "hoan thanh tot nhiem vu" tro.  len. 

- 'Chong c6 tap the, cap uy true thuOc, clang vien dia chi bO, clang 1)0 bi 

ky luat. 

- Cap fly cap tren xem xet, quyet dinh 	chirc co sar dang dirge xep 

loai "hoan thanh xuat sac nhiem 	khong vugt qua 20% tong so to chirc 

co so. duge xep loai "ham thanh tot nhiem vu" cua tong clang 130. 

b) Hoan thanh tot nhiem vu 

- Cac tieu chi ve ket qua thuc hien chucmg trinh, ke hoach cong tac xay 
dung fang, xay dung he thOng chinh tri; ket qua thuc hien nhiem vu phat 
trien kink to x5 WO, quoc phong - an ninh,,chuyen mon, nghiep vu dirge ca 
c6 tham quyen giao danh gia dat cap dO "tot" troy len, nhUng tieu chi con lai 
dirge danh gia cap dO "trung binh" tro. len. 

- DOi vai clang 1)0 phai c6 100% so to chirc dang true thuc dirge ?Cep 

loai chat lugng "hoan thanh nhiem vu" troy len; doi vai chi 130 c6 100% clang 

vien dugc xep loai chat lugng "hoan thanh nhiem vu" tro! len. 

- Chinh quyen, Mat tran TO quOc va cac doan the chinh tri - x5 hOi ding 
cap phan loai chat lugng dat mix "hoan thanh nhiem IT" troy len. 

- Khong co tap the, cap fly true thuOc, clang vien dia chi bO, (tang 110 bi 

xix lY ky 111'4 (tra. tru-oeng hop tu. ph& hien va khac phuc xong hall qua). 

c) Hoan thanh nhiem vu 

- Tap the c6 cac tieu chi danh gia dat Cap dO "trung binh" troy len. 

- Khong co don vi trite thuOc nao hoac thanh vien ciia tap the Lanh dao, 

quan lY d6 bi ky luat (trir nhfing trwerng hop bi ky luat do to chirc clang chii 
clOng phat hien va tich cac clau tranh, xic ly, khoc phyc xong hau qua). 

d) Khong hoan thanh nhiem vu 

- La dang 130 (chi bO) khong dat mire "hoan thanh nhiem vu" hoc thuc 

mot trong cac truong hgp sau: 

* Doi voi cac to 	ca quan, clan vi 
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- CO 0.1) the cap fly true thuOc de xay ra cac vu, viec tham 6, tham nhfing 
va cac vi pham khac bi xir 17 theo quy dinh cua Bang, Phap 14't cua Nha 
'mac Ora- nhang tru&ng hop bi k) luat do to char clang chit  clOng phat hien 
va tich cuc clau tranh, xfx khcic phuc xong hau qua). 

- Chi hoan thanh dugi 50% se; chi tieu, nhiem vu phat trien kinh to - x'a 
hOi, quOc phong - an ninh dugc cap uy có tham quyen giao (trU trudeng hop 
bat kha khang) hoc chuang trinh, ke hoach ve xay dung Bang, xay dung he 
th'Ong chinh tri dm chi b0 a mire kern. 

- CO tir 02 to chirc (MOt tr "an To Tide, dean thZ: chinh tri - 	h.oi) ding 
cap xep loai chit luvng "khong hoan thanh nhiem vy". 

- Ban thuerng vu dang fly (chi fly) bi xir 1)'T kST luat hoc co tren 20% so 
don vi true thuOc bi kS,  luit trong nam xep loai chat ltrong "khong hoan 
thanh nhiem IT"; chi uy bi xir ly ky 1u4t hoc chi 1)0 co tren 20% s6 dang 
vien xep loai chdt ltrong "khong hoan thanh nhiem vu ". 

* Dai vdri tap thZ. 10inh dao, quan 1.3; 

-NOi bO cap uy, Fanh dao co quan hoc ban thkramg vu cap lay mat doan 
ket; có thanh vien suy thodi ve to tuning chinh tri, dao dire, 16i song "tu dien 
biln" "tu chuyen hoa" có dang vien vi pham den milt phal xu 1Si ICS,  lulat; 

- T4p the lanh dao, quan ly chinh quyen ding cap phan loai chdt lugng 
mire thap nhdt; chi hoan thanh duoi 50% so chi tieu, nhiem vu cong tac throe 
cap uy có thdm quyen giao, phe duyet trong nam, cac chi tieu chn yeti khong 
dat 100% (tree tru-erng hop bat kha khang). 

- Tap the bi xir 1y ky lti4t hoc có thanh vien bi xir 1y kST luit. 

1.4. Trach nhiem, thAm quyen 

a) Do'i voi danh gia, xep loci clang bO cap huyen 

- Ban thtthng vu Tinh uy chu tri to chirc thuc hien va xem xet, guy& 
dinh danh gia, xep loai chdt lugng cac dang 136 true thuOc tinh. 

- Cdp fly cap huyen to danh gia, xep loai chdt lugng dang 130 minh. 

- Cac chil the có lien quan tham gia danh gia, xep loai chdt luang: 

+ cap tren: Cac co quan chuyen tranh tham muu, ginp viec cho cap fly 
tinh; Thuemg true I-10i d6ng Nhan dan, Uy ban Nhan dan; M'a't tr4n T6 qu6c 
va cac doan the chinh tri - xa hoi CAI) tinh (clai vai cicinh gia, xep loci clang bO 
cap huyen, thanh icy); tip the lanh dao co quan, don vi va cac doan the chinh 
tri - xa hOi (cloi vai cac loci hinh to chirc co' sa khac). 
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+ ding cap: Ban thu&ng vu cap ay cap huyen; Thuerng.truc H6i d6ng 

nhan dan, Uy ban nhan dan; Mat tan TO quoc va cac doan the chinh tri - x5 

h6i cap huyen (elk 	danh gia, xep loci clang bO cap  ,huyen); tap th6 lanh 

dao ca quan, don vi va  cac doan the chinh tri - xa h6i (cloi 	cac loci hinh to 

chic ca sa khac). 

+ cap duai: Cac ca quan chuyen mon tham muu, giup viec cap ay 

huyen; cac cap ay clang true thu6c  (chi bO nai khong có cap icy). 

b) Doi voi xep loci to chic ca sa clang 

- Ban thu&ng vu cap ay huyen chu tri to chile thuc hien va xem xet, 
quy6t dinh ket qua danh gia, xep loai chat luting cac clang 136 chi b6 co sO 

true thu6c. 

- Cip ay co se( to danh gia, xep loai chit luting clang b6, chi b6 minh. 

- 	Cac cha the c6 lien quan tham gia danh gia, xep loai chit luting: 

+ teen:,  Cac ca quan tham muu, giap viec cho cap ay huyen;
ThuOng true H6i &Ong nhan dan, Uy ban nhan dan; Mat tan TO quoc va cac 
doan the chinh tri - xa h6i cap huyen (tap the lanh dao ca quan, dun vi va cac 

dohs' the chinh tri -  xd h6i cap tren truce tiep dOi vOi danh gia, xep loai cap ay 
ea so khac true thu'6c cap ay cap huyen) tham gia danh gia cac not dung tieu 
chi theo chirc rang, nhiem vu cong tac cua minh. 

+ 	cong 	Cac cap ay ca soy ding trong clang b6 cap huyen. 

+ 6 clap dueri: Cac cap ay dang true thu6c. 

* Mot so diem luu y  trong danh gia, xep loci chat luting to chirc clang 

- Can cir  vao ket qua  danh gia, xep loai chit luting dang ay, chi ay tong 
hap va bao cao cap ay cap tren. Ban T6 chire huyen, thanh ay va Dang ay 

true thu6c Tinh ay tong hop ket qua phan loai cua to eh& clang cap duoi ve 

k& qua to danh gia, xep loai chat luting dOi 	tap the, ca nhan va cac to 

chirc co stir clang hang nam; tham muu, trinh ban thuOng vu huyen, thanh ay, 
Dang ay true thu6c Tinh ay xem xet, quyet dinh (Dang icy ca so.  xet va quyk 

dinh cong nhan ket qua danh gia, xep loci chat luting chi bO true thuOc). 

- Khong to chirc danh gia, xep loai d6i veri to chirc clang 	thanh lap 

chua dia 06 thang. 

1.5. Cach thtrc time hi0 

theac  1:  Tu danh gia, xep loai chit luting 
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Can en-  4 cap d6 (Xuat sac, tat, trung binh, kern) dm timg tieu chi danh gia 
da &roc cu the hoa va tieu chuan chat luting da &roc quy dinh cho timg loai 
hinh to chirc clang. Ban thuang vu dang fly (chi ity clai voi chi bO) to danh gia, 
xep loai nhu sau: 

- Phan tich ket qua slat duoc dm timg tieu chi danh gia de to xep loai 
tong tieu chi danh gia dat 6. cap d6 "xuat sac" hoac "tat" hoac "trung binh" 
ho4c "kern" vao cot tuang Ung (theo biiu mau 03-HDKD.DG). 

Vi dy: DOi voi tieu chi "chi tieu thu ngan sach", dia phuang quy dinh 
cap d6 "xuat sac" phai dat tir 115% tr .& len, "tat" phai dat tir 105% trey len._ 
neu thuc hien dat 110% thi danh dau vao 6 cap d6 tat. 

- Can cif vao bieu mau se; 03-HDKD.DG, h6i nghi ban chip hanh clang 
b6, chi 1)6 thao 1u4n, bieu quyet bang phieu kin de xac dinh mire xep loai chat 
luting cilia ding b6, chi b6 vao 1 trong 4 mire (hoan thanh xuat sac nhiem vu, 
ham thanh tat nhiem vu, hoan thanh nhiem vu, khOng hoan thanh nhiem vu), 
tong hop ket qua bao cao cap fly cap ten. 

Biz& 2: Cac cho the tham gia danh gia xep loai 

- Cap fly co than),  quyen to chfrc a cac cho the tham gia danh gia thuc 
hien viec phan tich chat luting timg tieu chi clank gia, de xuat mire chat luting 
dm timg to chirc ca so• clang (theo biiu mau se. 03-HDKD.DG) (each dirk 
Wang to nhu to cianh gici) va giri ket qua ve Ban Thutmg vu Tinh uy (clai vol 
clanh gia, xep loci clang bO cap huyen) qua Ban to chirc - N6i vu tinh; ve Ban 
Thuong vu huyen fly (cloi vai ket qua clanh gia, xep loci cac To chic co. so. 
clang). 

BU'oC 3: Quyet dinh danh gia, xep loai chat luang 

Ban to chirc cap ily c6 tham quyen chil tri, phi hop voi cac ca quan c6 
lien quan tong hop, tham dinh ket qua to danh gia va ket qua tham gia danh 
gia dm cac chothe de bao cao Ban thuong vu cap ily tinh (cloi vai clanh gia, 
zip loci clang bO cap huyen); Ban thutmg vu cap huyen (clai v61 clanh gia, 
xep loci cac To chtiv co.  sa clang) xem xet b6 phieu kin quyet dinh xep loai 
chat luting dai vai the to chirc 'Tang true thu6c. 

2. Dinh gia, xep loai chAt luvng can bii, ding vien 

2.1. DOi toting: Là clang vien trong Dang b6 tinh, trir clang vien dirge 
mien cong tac va sinh hoat clang. 

2.2. Khung tieu chi dinh gii 
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a) Ve chinh tri tit twang, dao clay Mi sang; ji attic to civic ky /u4't; tac 

phong, le toi lam viec: 

- Ve tu twang chinh tri: Trung thanh vai chu nghia Mac - Lenin, tu 
twang HO Chi Minh va duomg 1oi d6i mai cila Dang; chap hanh, tuyen truyen, 
Van d'Ong gia dinh va nhan dan thuc hien duang lOi, chi thi, nghi quyet cua  

Dang, chinh sach, phap lua't cua Nha nuac; viec hoc tap cac chi thi, nghi 
quyet cac dont sinh hoat chinh tri de nang cao trinh do chinh tri, nang luc cong 

tac cna ban than. 

- Ve ph'am chat dao dirc, 16‘i song: Ket qua hoc tap va lam theo tu Wang, 
dao dirc, phong cach HO Chi Minh; gift gin dao dirc, lOi song va phat huy tinh 

tier' phong,,guang mau 	nguoi clang vien va quan 	mat thik vai nhan 
dan; tinh than cau thi, Fang nghe, tiep thu, sira chila khuyet diem va dau tranh 
vai cac bieu hien quan lieu, tham nhfing, lang,phi, tieu cuc; )"7 thuc xay dung 

dia phuang, ca quan, dan vi va 	gin doan ket not 

- Vey thdc to chirc kS, 	Viec chAp hanh sir phan cOng cua to chirc, 
thuc hien quy dinh ve nhilng dieu clang vien khOng dugc lam va cac not quy, 
quy the cua dia phuang, co quan, don vi; thuc hien cac nguyen tac, the dO 
sinh hoat dang, (long clang phi theo quy dinh; gucmg mau thuc hien nghia vu 
cong dan va giil moi lien he yen cap uy co sa nai clang vier' cu trU; tranh 
nhiem neu guang cua clang vien. 

- Tac phong, le 161 lam viec: Nang dOng, sang tao, quyet Fiet trong thuc 
hien nhiem vu; phuang phap lam viec khoa hoc, dan chU, dung nguyen tac; 
tinh than hop tac, ginp doi dng chi, (tong nghiep. 

- Ket qua &An tranh, phong ch'6ng cac bieu hien ve suy thodi tu tuang 
chinh tri, dao dirc, loi song "tu. dien bien", "tu- chuyen hoa" dia. ca nhan 

(theo phy lyc). 

b) Ve thuc hien chirc tranh, nhiem vu cluvc giao 

- Viec thuc hien chfrc trach, quyen han theo quy dinh (clang, chinh 

quyen, doan the). 

- Ket qua thuc hien cac,  chi tieu, nhiem vu dugc giao trong nam dugc 
lugng h6a bang san pham. Doi vai clang vier' la cOng chirc, vier' chirc can lam 
rO ve khOi luqng, chat luang, tien dO, hieu qua thuc hien cac chi tieu, nhiem 
vu duge giao trong nam; tinh than dai mai, sang tao, to chiu tranh nhiem; 
thirc, thai di) phuc vu nhan dan... 
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c) Kit qua danh gia, xep loai cac to chtec, ca quan, clan vi thuOc pham vi 
lanh ciao, quan 1)5 truy tiep; ket qua danh gia tin nhiem Binh 19) (neu co). 

d) Viec thu.c hien chu-ang trinh, ke hoach, cam kit, to &Ong, ren luyen, 
phelin d'ciu hang nam. 

d) Kit qua khac phyc nhang han che, khuyit diim del chew cap có therm 
quydn kit luan hoac chi ra a cac 19) kiim diim truck. 

e) Kit qua kiim diem theo gal j dia cap có therm quydn (niu co). 

2.3. Khung tieu chuAn cac mtrc chAt hrlyng 

Xep loci chat luang theo 4 mirc sau: 

* Muc mot: Ding vien huhu thanh xuat sac nhiem vu 

- LA clang vien tieu bieu v'e nang ldc, phAm chat d4o dirc, 16i song, co 
nhieu thanh tich not bat trong cong tac dugc cac clang vien khac hoc tap, not 
theo; 

- Cac tieu chi ve ket qua thu.c hien chdc trach, nhiem vu dugc giao dat 
cap d6 "xuat Ric", nhiing tieu chi con lai dugc danh gia dat cap d6 "tot" tr .& 
len. Neu gang vien la can b6, cOng chirc, vier' chirc gang cOng tac thi phai 
dugc xep loci can b6, cong chdc, vien chirc "hoan thanh xuat sac nhiem vu" 
hoac dugc cle nghi dat danh hieu,  "chitin sys' thi dua cap' ca so." hoac trong 
nam c6 thanh tich xuat sac dugc cap b6 hoac cap tinh tang "bang khen". 

- S6 gang vier' duge xep loaf "hoan thanh xuat sac ,nhiem vu" khong 
vugt qua 20% s6 clang vien &rot xep loai "hoan thanh tot nhiem vu" va de 
nghi cap tren khen thu6ng; doi voi chi b6 co du6i 07 gang vien thi khong qua 
01 dong chi; gang b6, chi b6 co thanh tich clac biet ,xuat sac va co nhieu can 
bo lanh ciao, quan 13'7 thi so gang vien xuat sac c6 the tang them nhung khong 
qua 30% so gang vien dugc xep loci "hoan thanh rot nhiem vu". 

* Muc hai: Bang vien hoar' thanh tot nhiem vu: La clang vien ma cac 
tieu chi ve ket qua hoan thanh chirc trach nhiem vu dugc giao trong nam deu 
dugc danh gia dat cap d6 "tot" trey len, nhfing tieu chi con lai deu dugc danh 
gia 6.  cap d'6 "trung binh",  troy len. Neu gang vien la can b6, cOng chirc, vien 
chirc clang cong tac thi xep lo4i can b0, cong chirc, vien chirc phai dat mire 
"hoan thanh tot nhiem vu" tra len; 

* Mirc ba: Bang vien hoan thanh nhiem vu: LA clang vien ma cac tieu 
chi ca ban dtrgc danh gia dat cap d6 "trung binh" troy len. Neu gang vien là 
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can b0, cong chirc, vien chirc dang cong tac thi xep loai can 130, cong chirc, 
vien chirc phai dal mire "hoan thanh nhiem vu". 

* Mirc ban: Bang vien Wong hoan thanh nhiem  vu: La clang vien 
khong dat mdc hoan thanh nhiem vu hoac thuOc met trong cac tru&ng hgp 

sau: 

- Dang chap hanh IcS7 luat cua Dang, chinh quyen, doan the trong thai 

han 1 nam hoac bi xir l$r ky luat trong nam (mOt vi pham bi xtt 1.); ky luat chi 

tinh mot lan khi xep loai). 

- CAp co tham quyen danh gia c6 bieu hien suy thoai ve tu tuang, chinh 

tri, dao dirt, lOi song "tu dien bien", "tu chuyen hoa". 

- Chi hoan thanh duari 50% so chi tieu, nhiem vu cong tac dugc giao trong nam. 

- Dang vien IA can b0, cong chirc, vien chirc xep loai can 130, cong chirc, 

vien chirc or mirc "khong hoan thanh nhiem vu"; 

- Vi pham quy dinh ve nhung dieu clang vien khOng dugc lam hoac vi 
pham khac anh huarng den uy tin cua to chirc clang va vi, tri cOng tac dm clang 

vien do; 

- Khong chap hanh phan cong cua to claire hoAc la nguy8n nhan gay mat 

doan ket nOi b0. 

* Doi voi can bo, lanh dao quan 	Dia phucmg, co quan, don vi, 130 

phan, filth vuc ma minh true tiep quan ly, phu trach xep loai "khong ham 

thanh nhiem vu", hoac co quan, don vi, ca nhan thuOc quyen lanh dao, quan 
ly truc tiep c6 lien quan den tham o, tham nhung va bi xir l)"/ IcS7 luat theo quy 

dinh (trir tru&ng hop tif phat hien va khac phuc xong hau qua). 

2.4. Trach nhiem, thAm quyen 

- Cap fly co.  sar chn tri to chirc thuc hien va xem xet guy& dinh mirc xep 

loai chat lugng clang vien. 

- 'Ring clang vien tu danh gia, xep loai chat lugng. 

- Cac chfi the tham gia danh gia, xep loai chat lugng dang vien: 

+ DOi vai dang vien IA cOng chirc, vien chfrc, nhi-mg nguoi khac huamg 

luong tir ngan sach Nha nuarc va cac nguOn thu cua the don vi su nghiep 

cong lap (sau clay goi chung la cong chirc, vien chic) chii the tham gia  gom  
c6: Chi uy (chi 130) noi 'Tang vien tham gia sinh hog; tap the lanh dao doan 
the ma clang vien la thanh vien lanh dao; ngueri dUng dau co quan, don vi truc 



28 

tip quan 17, sir dung cong chirc, vien chirc; chi ny, clang ity co so. nai clang 
vien Cu' trii (bieu mow so 5A-SHD); clang vien trong chi bO. 

+ DOi v6i clang vien khOng la can 1)0 cong aim, chn the tham gia Om: 
Chi ity (chi be) ncri clang vien sinh hog tap the lanh dao clown the ma dang 
vien do là thanh vien lanh dao; dang vien trong chi bO. 

2.5. Cach thtic dive hien 

Buac 1: Tu &nil gia, xep loai chit luting 

Can Cu cac tieu chi danh gia, tieu chuin chit luting duoc quy dinh cu the 
cho tnng doi tuong, &rig vien tix phan tich chat luong (xac dinh cap clO "xudt 
sac ", tot , "trung binh", "kern" cho terng tieu chi danh gia cu the) va xem 
xet to nh4n mire chit luting (theo bieu mau so 05-HDKD.DG); sau do bao 
cao truck chi bO trong cuOc hop kiem diem, danh gia, xep loai chit ltrong 
dang vien cuoi nam. 

Bic& 2: Cac chi] the tham gia danh gia, xep loai chit luting 

Chi ity (bi thw not khong co chi tiy)tO chirc de cac chn the tham gia danh 
gia thuc hien viec phan tich chat luting tong tieu chi danh gia, de xuat mirc xep 
loai tang clang vien giri ket qua NT' chi ily (bi this noi khOng có chi icy) cu the: 

- Chi ny nod clang vien sinh hoat; tap the lanh dao clown the ma dang vien 
la thanh vien lanh dao: Danh gia xep loai tirng clang vien (theo bleu mau so 
05 mau so 05-HDKD.DG). 

- Chi ny, dang ily ca so.  nai cu tru: Thuc hien viec xac nha'_n phi'eu nhan 
xet clang vien theo quy dinh s6 76-QD/TW (theo bleu mau so 5A-SHD). 

- Ngtrari dimg clAu ca quan, dun vi true tiep quail 11 sir dung cong chirc, vien 
chirc: Ranh gia, xep loai cong chirc, vien chirc theo quy dinh dm Chinh phi'. 

- Dang vien trong chi bO: Xem xet, bO phiL kin mire chit lugng d6i v6i 
tong clang vien trong cuOc hop kiem diem cuoi nam (theo bleu mau so 07-DG 
DV). 

- Chi ny (bi thtr nai khong có chi ny) tong hop k6t qua, a xuit not dung 
nhian xet, danh gia, milt xep loai chat lucmg cho tUng clang vien va bao cao 
cap ity ca stir cap tren (theo bleu mau so 06-HDKD.DG). 

Biz& 3: Quye't dinh mac xep loai chit lacing 

- BO phan gin') viec Crap ny thdm dinh bao cao dm chi bO de clang ity ca 
so. xem xet, be> phial kin quyet dinh xep loai chat luong dang vien (theo bieu 
mau so 07-DG DV). 
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- D6i v6i chi b() cc ser thi chi uy (bi thu nai khong có chi ziy) quy& dinh 

?cep loai chat luting dang vien. 

3. Danh gia, xep loai chat luvng tap the lanh dao, quail ly  

3.1. DOi tuvng 

- Dang doan, Ban can su clang truc thuc tinh; Ban thuerng vu cac huyen 
thanh uy, (tang ny true thuc tinh. 

- Ban thuerng truc Uy ban Mat tan To queic Viet Nam cap huyen; Ban 
thuemg vu cac doan the chinh tri - xa hc3i cac huyen, thanh ph6. 

-,Tap the lanh dao cac co quan tham muu, 	viec dia. cap 	tinh va 

dm cap huyen. 

3.2. Khung tieu chi dinh gia 

a) E4' xay dung tap th'd lanh ciao, quan ly  

- Viec thuc hien nguyen tac tap trung dan chn' , tar phe binh va phe binh; 
quy the lam viec; xay dung doan ket not bo.  

- Trach nhiem trong lanh dao chi dao, kiem tra, giam sat, tinh guy& liet 
trong viec thuc hien cac nhiem vu chinh tri cua dia phucmg, co quan, dcrn vi. 

b) Ve ke't qua that hien nhiem vu du-Qv giao trong Warn 

- 	&rig doan, ban can sty clang cap tinh; Ban thuemg vu cap fly 
cap huyen; cap Uy co sa: 

+ Ket qua lanh dao, chi ciao cong tac xay dung Dang, xay dung he th6ng 

chinh tri. 

+ Viec cu the Ma, xay dung va to chirc thuc hien cac chuang trinh, ke  
hoach cong tac nam. 

+ Ket qua thuc hien cac chi tieu, nhiem vu phat trien kinh to - xa 
quoc phong - an,ninh ducrc cap có tham quyen giao, phe duyet va duac luong 

hoa bang san pham (neu co). 

+ Ket qua danh gia, xep loai cac to chirc, co quan, don vi thuc pham vi 
lanh dao, quail lY truc tiep. 

- D6i v6i thuong true Uy ban Mat tran To qu6c Viet Nam cap huyen; 
Ban thuemg vu cac doan the chinh tri - xa h(ii cap huyen: 

+ Viec cu the Ma, xay dung va to chirc thuc hien cac chuung trinh, ke 
hoach cong tac nam, de thuc hien cac chit twang, duOng 16i cua Dang, chinh 
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sach, pita!) luat cua Nha mr6c va chi dao huang dan ciia Mat tran To qu6c va 
cac doan the chinh tri - xa hoi cap tren. 

+ Ket qua thuc hien cac chi tieu, nhiem vu dugc cap uy, Mat tan To 
qutic, cac doan the chinh tri - xa hoi cap tren giao trong nam. 

+ Ket qua danh gia, xep loai cac clan vi true thuOc. 

- Doi vai tap the lanh dao cac co quan chuyen trach tham 	gitip viec 
cap fly tinh, cap huyen. 

+ Viec tham muu cu the hOa., xay clung va to chirc thuc hien cac chn 
truang, chtrang trinh, ke hoach cong tac cua cap uy trong nam. 

+ Vi'ec theo doi, don d'Oc, kiem tra, huong clan chuyen mon, nghiep vu 
doi vai cap fly cap 

+ Ket qua cong tac tham muu va thuc hien nhiem vu chuyen mon theo 
chirc nang, nhiem vu duce giao. 

+ Ket qua danh gia, xep loai cac dan vi true thuc (new co). 

c) Ket qua khac phuc nhieng hgn ch'e; yefu kern cla Aviv chi ra. 

3.3. Khung tieu chuin cac more chit hnyng 

a) Hoan thanh xuat sac nhiem vu. 

- Là tap the doan ket, có phdrn chdt, nang luc, uy tin, khang dinh ro vai 
tro lanh dao, chi dao, tinh guy& liet trong dieu hanh thuc hien nhiem vu 
chinh tri cua to chirc, dia phtrang, Ca quan, dan vi; xay clung dan vi phat trien 
toan dien, giu vi tri hang dau trong dia phucmg, nganh, linh \Tue. 

- Cac tieu chi ve ket qua thuc hien nhiem vu dugc giao deu olanh gia dat 
cap dO "xuat sac"; nhang tieu chi con lai dat cap do "tot" trey len. 

- Khong co thanh vien nao bi kST 1u4t. 

+ Ban Thuerng vu Tinh uy, huyen uy xem xet, quyet dinh so lugng tap 
the lanh dao, quail ly dugc xep loai "hoan thanh, xudt sac nhiem vu" khong 
vugt qua 20% so dirge 'cep loai "hoan thanh tot nhiem vy", theo tirng doi  
tugng tap the lanh ciao, quail true thuOc cap 	tinh hoc cap huyen. Mire 
xep loai ciia tap the lanh dao, quail ly khong duce cao hoan mire xep loai cua  
to chirc, co quan, clan vi. 

b) Hoan thanh tot nhiem vu 
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, - Cac tieu chi ve ket qua thvc hien nhiem vu dupe giao deu ,danh gia dat 

cap d6  "tot"  trq len; nhang tieu chi con lai ducic danh gia dat cap d'6  "trung 

binh" troy len. 

- Khong c6 thanh vien nao bi ICS/ luat (frit truerng hop tic phat hien va 

khac phyc xong hOu qua). 

c) Hoan thanh nhiem vy 

- Cac tieu chi co ban dugc danh gia dat cap d6 "trung binh"  troy len. 

- Khong c6 thanh vien nao bi kS,  luat (frit tru-erng hop to phat hien va 

kh'eic phyc xong Wu qua). 

d) KW/1g hoan thanh nhiem vu 

Là tap the khong dat mix  "hoan thanh nhiem vy" ho4c thuOc mot trong 

cac truOng hop sau day: 

- Cap co tham quyen ket Juan mat doan ket not b6 hoc co thanh vien suy 

thoai ve to tuerng chinh tri, dao dire, loi song "tee dien Nen", "tee chuyen hod'. 

- Dia phuang, to chirc, co quan, dan vi true tiep lanh dao hoan thanh 
duoi 50% chi tieu, nhiem vu duqc cap co tham quyen giao, phe duyet trong 

nam, cac chi tieu chi' yeu khOng dat 100% (tree tru&ng hop bEit kha khang). 

- Bi xir 15/ kST luat hoc c6 thanh vien bi kS,  luat trong nam  (mot vi pham 

bi xi,. If) kji lugt chi tinh mot ljn khi xep loci). 

3.4. Trach nhiem, thim quyen 

a) Danh gia, xep loci clang dam, ban can sift clang 

- Ban thuerng vu Tinh fly chit tri 'Co chirc thvc hien va xem xet, guy& 
dinh xep loci chat luting clang doan, ban can see clang. 

- Dang doan, ban can see clang to danh gia, xep loai chat luting. 

- Cac chi' the c6 lien quan tham gia danh gia, xep loai chat luqng Om: 
Cac Ban Dang, Van phong Tinh fly; Thu?mg true H6i dOng nhan dan, fly ban 
nhan dan, fly ban Mat tran TO qu6c va cac doan the chinh tri - xa h6i tinh. 

b) Danh gia, xep loci ban thwo.ng vy cap thy cac huyen thy, thanh thy, 

dang by tryv thu.oc Tinh thy. 

- Ban thuOng vu Tinh ily chit tri to ,chirc thuc hien va xem xet, guy& 

dinh xep loai chat luting ban thuOng vu cap ily cac huyen fly, thanh iiy, clang 

ay true thu6c Tinh ily. 
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- Ban thuOng vu cap uy cac huy'n uy, thanh uy, ding fly truc thuOc to 
danh gia, xep loai chat luting. 

- Chu the có lien quan tham gia danh gia, xep loai chit luting 

+ (f) cap teen: Cac ban Bang, Van phong Tinh 	Thuong truc HOi dOng 
nhan dan, Uy ban nhan dan, Uy ban mg trOn To quo'c va cac doan the chinh 
tri - xa hOi tinh. 

+ CS ding cap: Ban thuong vu cap fly the huy8n uy, thanh fry, clang fry 
true thuOc tinh; Thuong true 1115i d'ong nhan dan, Uy ban Nhan dan; M4't tr4p 
To qu'L va cac doan the chinh tri - xa hOi ding cap. 

cap dueri: Cac cap uy dang true thu'Oc (chi be.) nai khOng co cap uy). 

c) Danh gia,  xep logi chlt luting ban thicang vu Uy ban Mat trap To 
quac Viet Nam cap huyen; ban thuong vu cac cloan the chinh tri - hOi cap' 
huyen 

- Ban thu&ng vu cap huy8n (clang uy ca so) chu tri to chtk thuc hi8n va 
xem xet, quyet dinh xep loai chit luting ban thuong truc Uy ban Mat tr4n To  
quoc cap huy"n; ban thuong vu cac doan the chinh tri - xa hOi cap huy8n. 

- Ban thuong true fly ban Kat ft-4n To quOc Viet Nam cap huyn; ban thuong 
vu cac doan the chinh tri - xa hOi cap huy'8n to danh gia, xep loai chdt luting. 

- Cac chii the có lien quan tham gia danh gia, xep loai chdt luting: 

+ cap tren: T4p the lanh dao nganh doc cap ten true tiep. 

+ 0 ding cap: Thuong truc HOi ding nhan ,Uy ban nhan dan o dia phuong. 

• cap duesi: T4p the lanh dao nganh doc cap duai bye tiep. 

d) Dcinh gici, xep logi tap the Minh clgo cac ca quan chuyen trcich tham 
mitu, giap viec ceca cap uy tinh va cac huyen uy, thanh i'zy, clang uy truc thuOc. 

- 	Ban thu&ng vu Tinh uy, cac huy8n,fiy, thanh 	ding 	true thuOc 
chu tri to chIrc thuc n va xem xet, guy& dinh xep loai chat luting cac coi  
quan tham muu, gifip viec cua cap minh. 

- Cac ca quan chuyen trach tham mtru, giirp viec cap fly tinh, cac huy8n 
uy, thanh uy, dang fly truc thuOc to danh gia, xep loai chit luting. 

- 	Cac chU the lien quan tham gia danh gia, xep loai chit luting: 

+ cap teen: T4p the lanh dao ca quan tham muu gulp viec cua cap fry 
cap tr8n truc tiep theo nganh doc. 
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+ ciing cap: Tap the lanh dao cac ca quan tham muu, gifip viec cua 

cap uy ding cap; cap ay, tap the lanh dao cac down the dm dan vi. 

+ cap duari: Tap the Faith dao a cap dugi true tiep (ni.0 co). 

3.5. Cach thin thirc hien  

Bu-ac I: Tu danh gia xep loaf  

Can dr cac tieu chi danh gia, tieu chuan chit luting duqc quy dinh cu the 
cho tirng loai hinh &Si tugng, tap the lanh dao, quan 11 to phan tich chat 

lugng (xac dinh cap d6 "xucit sac", "tat", "trung binh", "kern" cho timg tieu 

chi danh gia cu the); xem xet, to nhan mirc chat luting (theo biju mat! so 04- 

HDKD.DG) va bao cao cap fly co tham quyen. 

Back 2: Cac cha thj tham gia danh gia, xep loaf chjt luting 

Cap uy cac cap to chirc de cac chfi the tham gia danh gia thuc hien viec 
phan tich chat lugng, xem xet, danh gia, xep loaiyap the, lanh dao, quan ly 

(theo bleu mau s a 04-HDKD.DG) va giri ket qua ve Ban to chirc - N6i vu tinh 

(dai vai clanh gia clang dam, ban can su clang cap tinh; ban thwerng vu cap 
huyen, thanh ay, clang ay true thuOc; tap the lanh ciao cac co.  quan chuyen 

trach tham mu-u, giup viec cap icy tinh); Ban to chirc,  cap 	cac huyen 

thanh 	clang fly true thu6c (dai voi clanh gia tap the leinh dao cac ca quan 

tham mu-u, giap viec caa cap ay, Ban thwerng trtfc Cly ban MOt tran 	quoc 

Viet Nam cap huyen, thanh phd; ban thithng vu cac clown the chinh tri - xa 

hOi; cap ay co.  so.). 

Bworc 3: Qui/it dinh mirc xep loaf chcit luting 

, Ban to chirc cap fly (bO ph an giap viec clang icy) co tham quyen chit tri, 

phoi ,hqp vgi cac ca quan lien quan tong hop, tham dinh ket qua to danh gia, 
va ket qua tham gia danh gia cua cac dan vi de bao cao Ban thuang vu cap uy 

xem xet, 1)6 phieu kin quyet dinh xep loai chat luting dOi vai cac tap the lanh 

dao, guar' 

4. Dinh gia, xep loai can b(i quan 1S7 cac cap 

- Thkrc hien theo Quy dinh s6 89-QDi/TW ngay 04/08/2017 dm B6 
Chinh tri ve khung tieu chuan chirc danh, dinh huemg khung tieu chi danh gia 

can b6 lanh dao quail cac cap; Quy dinh 	10-QDi/TU, ngay 30/7/2018 

dm Ban Thuerng vu Tinh uy ve tieu chuan chirc danh, tieu chi danh gia can 

b'6 thuOc dien Ban Thuemg vu Tinh fly quan 
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- Cdp co thdm quyen xem xet, quyetdinh so
, 
 luting can bo trong mot tap 

the lanh dao, guar' 19 dugc xep loai "hoan thanh xuat sac nhiem vu" khong 
vuo:t qua 20% so dugc xep loai "hoan thanh tot nhiem vu"; tap the lanh dao 
quan 19 có cluoi 6 thanh vien, khong qua 1 thanh vien dugc xep loai "hoan 
thanh xuat sac nhiem vu", có tir 6 den 9 thanh vien, khong qua 2 thanh vien 
dugc xep loai "hoan thanh xua't sac nhiem vu". 

5. MOt so diem lull y trong danh gia, xep loai chAt luvng 

- Hang nom, ngtreyi ,dung clan cac 	phuong, co' quan, don vi giao chi 
tieu, nhiem 	cla cu the i vcri tong tap the., ca nhan thu'Oc quyen quail ly de 
lam can cu.  kiem diem, danh gia, xep loai chit luvng. 

- Tap the, ca nhan phai "loan thanh viec 'dem diem mai dugc danh gia, xep 
loai chit luting. Ca nhan ving mat hay chua dugc danh gia, xep loai thi phai to  
chirc danh gia, xep loai trong thoi gian som nhdt khi clang vien có mat. 

- Danh gia, xep loai tap the cap cluoi truot, cap tren sau; tap the lanh 
dao quan 157 tnrac, ca nhan thanh vien sau; clang vien la can b'O, cong chirc, 
vien chirc thuc hien danh gia chdt luting sau khi có ket qua danh gia can 130, 
cong chirc, vien chtk; dang vien la lanh dao, quan ly thi danh gia, xep loai 
dang vien chi 1DO tnrcrc, tap the lanh ciao quan 19 sau;,nhfing clang vien dam 
nhiem nhieu chirc 	cong tac, phai kiem diem a nhieu not ma có su khac 
nhau, khi bieu quyet mirc chit luting i moi nai thi xem xet, ldy mire chdt 
luting & cac chirc vu dam nhiem chinh va cao nhat lam co.  soy. 

- CAI) fly có thdm quyen thong bao ket qua danh gia, xep loai 	tugng 
danh gia Ira tap the, ca nhan truc tier) quail. 19, sir dung dOi tugng danh gia. 

- Tap the, ca nhan da duvc xep loai chdt luting, nhung sau do phat hien 
có khuyet diem hoc khong dam bao dieu kien cna mire da phan loai thi huy  
bo ket qua va xep loai lai (viec huy b6 ket qua phein loci cheit luting to chtic 
co. so. clang do Ban Thu.o.ng  vu Tinh uy, huyen uy, thanh it); va Ring fly truy 
thu6c Tinh icy quyet 	vai chi b6 trur thu6c Dang icy co. so. thi do 
Dang uy co.  so. quyet dinh). 

- Khong to chirc danh gia, xep loai d6i 	to chdc clang mai thanh lap 
va dang vien mai ket nap chua du 06 thong, nhung van phai kiem diem To  
chirc dang va dang vier' tinh tfr ngay thanh lap va ket nap clang (clai voi clang 
vien chuyen sinh hoot clang den chi b6 dur'fi 12 thcing thi can cu vao ban tu-
kiem diem cilia clang vien khi lam thti tuc chuyen sinh hoot clang den va kern 
diem trong thol gian sinh hoot 6. chi b6, co. quan noi den de xem xet, danh 
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gia, xep loci chOt luting clang vien). Dang vien i dia phuong di lAm an xa noi 

cu till (co l.); do chinh clang), nghi 6m tir 3 thang troy len khong xep loai dat 

muc"hoan thanh tot nhlem vu" tra len. Dang vien nghi thai sari thi ket qua 
xep loai chit luting hang nam IA ket qua xep loai chit luting cua thai gian lam 

viec trong nam. 

- O nhang noi có dieu kien nen to chic danh gia theo quy hoc 6 thang; 
có the thi diem cac phuang phap danh gia phi hop, hieu qua va dam bao ket 

qua that chit han. 

6. HO so' danh gia, xep loai chit hro.ng to chirc co' s& ding vi ding vien 

- Bao cao ket qua danh gia, phan loai chit lugng to chirc clang or ca sa NIA 

dang vien (theo bleu mau so 6A,6B). 

- Khen thuOng to chirc dang va clang vien hang nam (Om: Ta trinh kern 

danh sach trich ngang, bao coo thanh tich cica to char clang va clang vien). 

IV. TH61 GIAN THVC HIEN VA BAO CAO CAP TREN 

- Viec thuc hien kiem diem, danh gia, xep loai chit luting tap the, ca 
nhan hang nam dugc tin hanh tnrorc khi tong ket nam cua to chirc, cot quan, 

dan vi va hoar' thanh xong truck ngay 20/01 nam sau. 

- HO' so kiem diem tap the va ca nhin hang nam giri ve Ban TO chirc - 

NOi vu tinh truck ngay 30/ 01 nam sau de tong hop bao cao Ban Thuong vu  

Tinh uY, Ban can str Dang Uy ban nhan dan tinh xem xet quyet dinh va bao 
cao Ban TO chirc Trung uang, BO NOi vu. Ri'eng de nghi khen thugng to chic 
dang va clang vien hang nam giri ve Ban To chirc - NOi vu tinh twat 28/02 

nam sau (cac trizerng hop gill cham so voi thol gian quy dinh se' khong xem 

xet khen thwang). 

Cac chirc danh khac, ban kiem diem ca nhan dugc luu gii tang hO sot 
can bO, cong chirc, vien chirc, hO so clang vien theo quy dinh plain cap quail 

ly can bO va guar' 157 clang vien. 

C. TO CITGC THI1C HIEN 

1. Can cu Quy dinh so 132-QD/TW ngay 08/3/2018, HuOng dan so 16- 
HD/BTCTW ngay 24/9/2018, Nghi dinh so 56/2015/ND-CP ngay 09/6/2015 
cua Chinh phi ve danh gia va phan loai can bO, cong chirc, vien chirc, Nghi 
dinh se") 88/2017/ND-CP ngay 27/7/2017 dm Chinh phi sira dOi, 136 sung mot 
so dieu cua Nghi dinh so 56/2015/ND-CP ngay 09/6/2015 cua Chinh phi ve 
danh gia N/A phan loai can bO, cong chic, vien chirc va HuOng clan nay "v'' 
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viec kilm diem va danh gia xep loci chOt luting hang nam clni vai tap th4 ca  
nhann trong he thong chinh tri". Ban thvong vu huyen uy, thanh uy, clang uS7 
trvc thuOc tinh, cac Ban can six dang, Dang doan va lanh dao cac Ca quan, 
dan vi, cu the hoa n6i dung kiem diem, cac tieu chi danh gia, dinh luo:ng hoa  
mire d6 dat duac (theo 04 cap' do: Xula sic, tat, trung binh, kern) dm timg 
tieu chi cu the va tieu chuAn timg mitt chit luong (Hoan thank xrdit sac 
nhiem vu, ham thanh tat nhiem vu, hoan thanh nhiem vu, khong ham 
thanh nhiem vu); hoan thien cac bieu mAu, trinh tv, thu tic cho phu hop 
voi tong loci hinh to chirc cot so dang, d6i Wong clang vien, tap the ca 
nhan, can b6 lanh dao, quail 13r va (lac diem, tinh hinh cua tong dia phuang, 
link vvc, nganh. 

D6i \Tad cac to chirc Dang trong Quan d6i dia phuang, can cir Huorng an 
nay va Huong an s6 1758/1-1D-CT, ngay 10/10/2018 dm Tong clic Chinh tri 
Quan doi nhan dan Viet Nam ve kiem diem, danh gia, xep loci chAt luong 
hang nam 6i yeti to chirc Dang, clang vien trong Dang b6 Quan d6i; Cu the 
hoa cho phu hop vai dac thin cua to chirc Dang trong Dang bc, Quan dOi. 

Chi dao chinh quyen, Mat tran To qu'6e, cac doan the chinh tri - xa h6i 
va thu truerng cac ca quan, dan vi thvc hien danh gia, xep loci chit luting to 
chile, ca quan, dan vi, cong chirc, vien chirc hang nam de dam bao danh gia, 
xep loci chAt luvng to chuc dang, (Eng vien, tap the, ca nhan lanh dao, quan 
15,  khach quan, town dien va dung thvc chAt. 

2. Hang nam, 	&Ong xay dung ke hooch kiem diem, danh gia, xep loci 
chAt luting tap the, ea nhan cAp minh, d'6ng tiled chi ciao, huong clan, kiem 
tra giam sat viec thvc hien o cAp du6i bao dam dimg mic dich, yeu eau, not 
dung va lien d6 de ra. Chu trong viec sa ket, tong k'et, rift kinh nghi'em; kip 
th&i de ra giai phap khac phut han che, khuyet diem; tap trung ding co cac to 
chirc (Eng, tap the lanh dao, quan 1T va ginp db.  clang vien khong hoan thanh 
nhiem vu. 

3. Thirc hien tot viec kiem diem theo Huang an so 01-HD/TU, ngay 
21/2/2017 dm Ban Thuemg vv Tinh uy ve xay dung chuang trinh ding tac 
trong tam dm cAp uy, to chirc Rang, chinh quyen, Mat tran T6 qu'6c, cac doan 
the chinh tri - xa h6i va chuang trinh hanh demg ca nhan cua cap uy vien, 
dang vier', can b6, cong chirc, vien chirc trong he thOng chinh tri tinh Ha 
Giang (dal vai clang vien nong than va a cac doanh nghi'ep to nhan thi khong 
phai xay dung chuang trinh, hanh d'Ong ca nhan ma cicIng kj; nhiem vu va 
thyr hien to phe binh hang thong vai chi b0). 
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4.,  Cap ay, chirc (tang cap hen phan ding can 138 du theo 	vies to 

chirc kiem diem tap the, ca nhan thu8c cap minh quan 	Khi to chirc kiem 
diem tap the va ca nhan can b6 dien Ban Thuerng vu Tinh uy quan ly mei cac 
d.S'ng chi lanh dao va chuyen vien cac Ban Dang Tinh uS,  du (cac dun vi to chi  
dOng ve theri gian to chic hOi nghi kiem diem, danh gia tap the va can bO cua  

dun vi minh). 
Huang an nay thay the Ke hoach so 175-KH/TU ngay 07/11/2014 dm 

Ban Thuong vu Tinh fly ve 	diem tap th -J, ca nhdn va danh gia, phcin loaf  

chcit lacing to chirc co.  sa clang, dang vien hang nam"; HuOrng clan so 3981/HD-
UBND ngay 25/11/2015; Cong van s6 4498/UBND ngay 06/11/2017 ciia Uy 
ban nhan dan tinh ye  "danh gia va phcin loaf can bO, tong chtic, vier, chic, 
ngudei dai dien phcin von Nha nu& tai cac doanh nghiep ma Nha mrac nam gift. 
tren 50%von Dieu le tren dia ban tinh Ha Giang" va cac van ban khac trai vai 
Huang dan nay deu bai 13.6. Trong qua trinh thkrc hien, neu c6 wrong mac, cac 
cap ay, to chic clang, ca quan, don vi kip theri phan anh ve Ban Thuimg vu Tinh 
Ay  (qua Ban To chirc - NOi vu Tinh) de dieu chinh bt) sung. 

Nati nhan: 

- Ban Bi dal Trung trang (Bao cao), 
- Ban T6 chirc Trung acing, 
- Van Phang Trung trong, 
- Uy Ban kiem tra Trung trcrng, 
- B8 N8i vu, 
- Cac dic Tinh uy vien 
- Cac clang down, ban can sa 
- Cac Ban Dang Tinh ay, 
- Cac huyen, thanh ujr, clang uSr trite thu8c, 
- Cac sa, ban, nganh tinh, Mat tan To qu8c 

va cac Doan the tinh, 
- Lanh ciao va chuyen vien VPTU, 
- Lau Van phOng Tinh uy. 



Mau 01-1-ID ICEADG 2018 

RANG BO ... 
	 DANG CQNG SAN VIETNAM 

(Tap thj kijm cam) 
	

ngay... thang 	nam......  

BAD CA.0 MEM DIEM TAP THE 
Nam ... 

. Can dr ket qua lanh dap, chi dao thuc hien nhiem vu chinh tri tai dia phuong 

(co quan, don vi); tap 	Iciem diem v&i cac not dung chla yeu sau: 

I. Ifu diem, ket quaidat dtrqc 

1. Viec quan triet, to chirc thuc hien cac chu trucrng, clueing 16i cf.ta 
bang, chinh sack, phap luat cua Nha nu&c, nghi quyk, chi thi, quyet dinh, ket 
Juan cita cap ten; xay dxmg va to chfic thgc hien cac chucing trinh, ke hoach 

cong tac cua tap the. 

2. Cong tae lanh dao, chi dao cac mat Gong tac cfla dia phucmg, coi quan, 
don vi trong nam; ket qua thuc hien cac chi lieu, nhiem vu dugc cap co tham 
quyen giao, phe duyet trong nam. 

3. Viec thuc hien nguyen tic tap trong dan chti va cac quy dinh, quy che 

lam viec. 

4. Viec ciao trash ngan char, day 	suy thoai ve to tuOng chinh tri, dao 
dire, loi song, "tu dien bien", "tv chuyen hoa" trong not bO gan vOi day manh 
hoc tap va lam theo to tuong, dao dirc, phong each Ho Chi Minh va cong tac 
diutranh. phOng,..chong tham nhang, lang phi. 

5. Ket qua lanh dao, chi dao, thuc hien cong tac kiem tra, giam sat, IcSi luat 

Bang va thi dua, khen thuong. 

H. Han che, khuyet diem va nguyen nhan 

- Han che, khuyet diem (theo 5 nOi dung neu ten). 

- Nguyen nhan caa han che, khuyet diem. 

III. Ket qua khic phuc nhfing han che, khuyet diem di dirge cap có 
thim quyen ket 1u4n hoc dugc chi rad cac kir kiem diem trtrO.c 

Kiem diem ro timg han che, khuyk diem (da dugc khac phuc; clang khac 
phuc, mire do khac phuc; chua dugc khac phuc); nhang kho khan, vuOng mac 
(neu co); trach nhiem dm tap the, ca nhan có lien quan. 

IV. Giai trinh nhfing yin de dugc gcri y kiem diem (neu co)  
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Giai trinh tang yin a dugc ggi 3.7 kiem diem, neu nguyen nhan, xic dish 
trach nhiem cua tap the, ca nhan d6i yeti tirng yin de dugc ggi 3'7 Iciem diem. 

V. Trach nhiem cua tap the, ca nhan 
Ve,  nhfing han che, Ichuyet diem trong thgc hien nhiem vu chinh tri; 

nguyen tic tap trung dan chu; cac quy dinh, quy che lam viec; cong tac to chirc, 
can 1315; quan ly ,dang vien; doi mad phuang thirc lanh dao; cac bin Thap dAu 
tranh phong, chong tham nhfing, lang phi; ket qua x-fr 13",  sai pham doi voi tap  
the, ca 

VI. Phuvng huirng, hien phip khic phuc han che, khuyet diem 
VII. De nghi xep loai mfrc chat Iuvng: 	(kem then phieu phin tich chit 

luting-Mau 4) 

T/M TAP 1HE LA.- N11140, QUAN LY  
(K.);, ghi ro h9 ten va ciong cau) 

CAp có thim quyen danh gia, xep loci chAt luvng 
Nhan xet Chung: 	  

- Xep loai muc chdt luting: 	  

T/M BAN THUtiNG VU (DANG tY) 

(Xac Icip theri dam, V, ghi ro ho ten va dong cal.() 



Mini 02-1-0 .1CD.DG 2018 

RANG BO 
Chi b§: 	 

   

DA.NG C NG SAN VIgT NAM 

niim4  

   

    

BAN KIEM DIEM CA NBAN 
Nam ..... 

Ho va ten:  	NO),  sink: 	 

Chirc vu Dang. 	  
Chi'rc vu chinh quyen: 	  

Chirc vu down the: 	  

Dorn vi cong tac: 	  

Chi bi) 	  
I. tru diem, ket qua dot dtrerc 
1. Ve pluim chcit chinh tri; ciao chic, lai sang; y thzic to chirc 19) iueft; tdc 

phong, le lai lam viec: 
- Ve to Prong chinh tri. 

- Va phirn chk dao dirc, loi sing. 

- Vey thirc to chile ksr lot 

- Ve tic phong, la loi lam viec. 

- Viec dau tranh phong, ching cac bieu hien suy thoai 	tuorng chinh 

dao 	song, "tsr din bien", "t1I chuyen hoa" cua ca nhan. 

2. VS thtic hien cluCc trach, nhiem vu cluvc giao 

- Viec thvc hien claire trach, quyen han theo quy dinh (dAng, chinh.  

down the). 
- Ket qua thuc hien cac chi tieu, nhiem vu dugc giao trong nom. 

- Trach nhiem nhan 	quan den ket qua, han 	khuyk (ELI 

vuc, dia phuang, to chirc, cot quan, don vi do minh phijtrach. 

3. Viec thgc hien cam ke't to duerng, ren luyen, phan d Ju hang nom 

IL Ilan che, khuyet diem va nguyen nhan 

1. Han che, khuyet diem (theo 3 nqt dung neu ten). 

2. Nguyen nhan cua han che, khuyet diem. 
Ket qua khic phuc nhiing han che, khuyet diem da &rye cap có 

thank quyen ket 1u4n hoc dttgrc chi ra cac 1c37 kiem diem truo.c 

Kiern diem rifi timg han che, khuyet diem (N. duqc kh.ac phuc; dang kh&c 

P 
huc, mirc dO khac phuc; chua duqc khitc phuc); nhiing khO khan, vuOng mac 

(neu co); trach nhiem cua ca nhan. 
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IV. Giii trinh nhiirng yin de duvc gui 3'7 kiem diem (neu co) 
Giai trinh tirng van a du.gc gqi y kiern diLi„ neu nguyen nhan, xac Binh -trach nhiem oda Ca nhan doi vOi tong van a duce ggi )", kiern diJm. 
V. Lam ro trach nhilem cua ca nhan doi vCri nhirng hart che, khuyet 

diem ctia tap the (neu co) 

W. Phtrcrng huirng, hien phip khic phuc han che, khuyet diem 
VII. Tir nhan natic xep Ioai chAt luvng 
1. Xep loci can bQ, cong chuc, vien chirc: 
2. X4) loaf dang vien:... (kern theo phie"u phan tich chit luting-Mau 5) 

NGIJen TV IC:LEM DIEM 
(4_ghi 7-5 129 ten) 

Dinh gia, xep loai chit luvng cong chtic, vien chtic 
- Nh"4'n xet, danh gia cua ngueri quan 13'7, sir ching cong chirc, vien chirc- 
- Muc xep loai chit luting cong chirc, vien chirc - 	  

TIE/ TRUING Cd QUAN, DON VI 
(Xac lap tit& &grin, ky, ghi r6 ho ten va (long cleiu) 

Dinh gia, xep logi chit Invng aing-vien 
- Nha'n xet, ctinh gia dm chi Ay- 

- Chi b0 de xukt xep loci mfrc chAt lugng: 

	

	  

T/M CHI U (CHI BO) 
a-tic 14p that diem, ky, ghi ro 112 ten) 

- Bang fly, chi Ay ca su xep loci mire chit lugng- 
, 

T/114 BANG UY (CBI tle) 
(Xcic Pcip thai cliJm, ky, ghi ra ho ten va gong defu) 



I

Mau 03-HD KD.DG 20181 

nANG COG SAN VIET NAM 

..... , ngay...... thcing...... nam... 

PHIEU PHAN TICH CHAT LIIQNG VA. DANH GIA, XEP LORI 
TO CHOC }SANG 

- Chit the tham gia dinh gia, xep louil:... 

- Dinh gia, xep loci to cht'rc ding: ..• 

TIEU CHI DANH MA' 
XuAt TOt Trung Kern 

.sac 	blab_ 

cac down the chinh tri - xei h5i 

4 Cong tic kiem tra, giam sat va 79, luiftt along 

II Ve thuc hien nhiem vu cluvc giao 

Vic cu the hoa, ,xcly dung va chic thuc hien cac 
1 chu-ang trinh, ke hooch cong tic nom de thuc hien 

nhiem vu chinh tri ditac giao 

Ket qua leinh dao thuc hien cac chi tieu, nhiem vu phat 

2 	trien kink to - xel hoi, qu'Oc phong - an ninh cita dia 

phuong, co.  quan, don vi 

Ket qua khic phuc nhiing han che, yeu kem di 

III Iltrov chi ra 

Nii4n xit chung: 
nghi xep 100 mac chat Itrow: 

(tai din Minh (Igo 10% ghi ro 1.19 ten va dOng diiu) 

Cac chit the 6 cip tren chi tham gia danh gia cac n6i dung tieu chi then chile nang, nhiem vu cita 
 

2 
 Mpg tieu chi dinh gia &Km cu thg h6a thinh cac tiEu chi chittiet hcm. 

3  Timg tieu chi chi tit ducc dinh gia theo 4 cip dG (xuit sic, 6t, trung birth, kern). VI du: D6i viii tieu chi "Chi tieu 

thu ngin sich", dja phuang quy dinh: cap dO "Xuit sic" phii dot tir 115% tr& len, "T6t" phai d
ot tir 105% trot len... 

neu thuc 	
dot 110% thl dinh dAu vac) Alt d6 "TOr. 

CAP DO THTIC 
HIEN!  

I Ve xay dung Ding, xay dung he thing chinh tri 

1 Cong tic chinh tri to hiding 

2 Cong tic to cht-c, can b(5 va xay dung ding be3, chi b0 
• 

Leinh ciao xay dung chinh quyen, 	tri:in To quoc va 

3 



Miiu 04-HD KD.DG 2018 

BANG CQNG SAN 'VIET NAM  

.... , 	thcing...... 

PHIEU PHAN TICH CHAT LI.YONG VA. DAN"' GIA, XEP LOAI 
TAP THE LANH DAD, QUAN LY  

- Chu the tham gia dinh gia, xep loci: ...  
- Doi twang din') gia, xep loci: ...  

TT TIEU all DANH GIA' 
CAP DO THIX HIEN 

r 

Xuat 
sac 

I 

Tot Trung 
birth 

Kern 

I Ve xay dung tap the; ca quan, dan vi 

1 Viec thu-c hien nguyen tac Alp trung clan chic, to pile 
binh va phe binh; quy che lam viec; xciy dung Joan 
kit not b3... 

2 Trcich nhiem trong liinh ciao, chi ciao, kam tra, giam 
sat viec thu-c hien cote nhiem vu chink trf ciia to chtic, 
ca quan, clan vi... 

II Ye thtyc hqn nhiem vu dtrqc giao trong nom 

(Cu the hoa theo tong loaf hinh .tc:ip thj leinh ciao, 
quan 1.0...  

III Ket qua khic phuc nheng han che, yeu kem di 
dtrqc chi ra 

• • 	- 

Nhan xet chung: 

De nghi xep loci mire chAt lurqng: 	 

("Hoan thanh xuAt sac nhiem vu", "Hoare thanh tot nhiem vu", "Hob thanh 
nhiem vu", "'Chong }loan thanh nhim vu"). 

Mai dien leinh (Igo ky, ghi r5 ho ten va clong dciu) 

1  Tang tieu chi ellinh gia ducic cp tht hea thanh cac tiEu chf chi tilt hon. 



11EU CHI DANH 
CAP DO THIYC .N 

Kern TOt xuAt 
SL 

Trung 
binh 

TT 

Ve chinh tri fir ttri7rng; dao dtic, lOi song; y thirc to 
chtic ky 1u4t; tic phong, le loi lam viec 

1 Tu- twang chinh tri 

I 

, Dgo Ay, loz song 2 
thicc to chirc kj; luCit 3 

4 Tac phong, le lai lam viec 
5 Ket qua phong, chang cac biju hien suy thoai, "ty-

dien bien", "ty- chuyen hoc:" 

H Ve ket  qui thtic hi?n chfrctrich, nhi?rn vu dirqc giao 

1 Viec thu-c hien chtty trach, quAl han theo quy dinh 

Ket qua thvc hien cac chi tieu, nhiem  vu  duvc giao 
trong nam awing haa bang san pham cu 

Ket qui thtirc hi0 cam ket to &ging, ren luy0, 
phin dau Wing nam. 

• • • 

2 

III 

Ket qui kh'Ac phuc nhirng han che, yeu kern d'a IV 

Mau 05-1-ED KD.DG 2018 

BANG CQNG SAN VIET NAM  

, ngay... 	thing...... 	... 

PHIEU PHAN TICH CHAT LISQNG VA DANH GIA, XEP LORI 
DANG VIEN 

- Chit the tham gia dinh gii, xep loci: ...  
- HQ vi ten ding vien ...Sinh haat tai chi hi)... 

- Chirc vu ding tic: 

+ Dang: 
+ Chinh quye'n, chuyen mon: 
+ Doan the: ...  

1  Mug tieu chi dinh gia ducfc cu th4 boa third' cac tieu chi chi ti4t ham. 
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duvc chi ra 45& cac kk kiem diem trifecc 
••• 

V Ket qua danh gia, xep loci cac to chtic, coy quan, 
don vi thuOc pham vi ranh dao, quan 157 five tiep; 
ket qua dinh gia tin nhiem dinh kk (neu co). 
... 

VI Ket qua kiem diem theo gqi 57 (neu co) 
•.• 

Nh4n xet Chung: ...  
A 	 A De nghi xep loaf mtic chat luqng: 	 

("Hoan thanh xuAt sac nhiem vu", "Roan thanh tot nhiem vv", "Hoan thanh 
nhiem vu", "Khong hoar thanh nhiem vu"). 

Dal dien Minh dao 19% ghi r-6 ho ten va clang du (niu co) 



C
BANG BQ HUYeN, TP 	

BANG C NG SAN  VITT  NAM 

PANG iTY(CHI tY) CO sel 	 	 ngay thing ...nam 	 

PHIEU XIN Y KIEN 
Chi fly not cur tni 

Kinh Giri.  

Thvc 
vien Bang 
uy car ser 
se( 	 
vien 	 

hi8n Quy dinh so 76-QD/TW, ngay 15-6-2000 dia. B6 Chinh tri v8 vi8c ding 

cong tic cac ca quan, darn thuong xuyen gill mOi 	
h8 yeti chi fiy, clang 

guung mk thvc hi8n nghia 	nai Cu 	Ding 	hoc (chi Ay) car 
va 	 tan tong d8 nghi Chi iv nh'a'n xet, gop ve ding 

tai ncri cu tru.  
T/M BANG iJY(CHI iTY)CO SCA 

dong clau, ghi rO ho IA ten) 

HUYeN 11 Y, THANH I:JY 	 

RANG iTY(C111 BQ) CO Sd 

   

BANG LONG SAN VIET NAM 

ngay thing Wain 	 

   

   

thong nhat nhin xet v'' clang 
Chi ily 	   

vien 	
,  (dinh clau X vao '6 tucmg irng) 

1. Ban than va gia dinh chap harsh chi trucmg dm Bang, chinh sach, phap luit dm 

Nha nuac, cac quy Binh 
cua dia phuang va thvc hi8n nghia vv cong clan nui cu till 

Tot 	Trung_binh 	 Chua tot 

2. 
V8 pham chat dao dirc, 16i song va quanh8 voi nhan clan nth cu tru 

Tot 	Trung binh 	 Chua tot 

3. Tham gia cac cu'6c hop do cap Ay xa', phu&ng, thi tran ho-ac chi lay nai O.  cu tra to 

chilc; g6p lden vii chi lay, clang ily nai cu Ma ve di
ng vi8c cua dia phucmg. 

Tham gia day du 	Tham gia chua day du 	Khong tham gia 

Nhan xet khac 	

  

TIM CHI fJY 
ghi ro ho va ten) 

 

XAC NHAN CUA DANGOY XA 
PHUNG, TPII TRAN 

(KS/ ten, &rig d'au) 

 



Bau mau so 08-DG DV 
TEN CAP UY CAP TREN 	PANG CONG SAN VAT NAM 
CHI BO 	 ngay thcing nom 20......  

* 

PHIEU BIEU QUYET 
XEP LOAI CHAT LUONG HANG VIEN NAM 	 

Marc di) hail thanh nhi'ena vu  

Stt HQ va ten ding 

vien 

Hoan 

thanh 

XSNV 

Hoan 

thanh tot 

nhiem vu 

Hoan.  

thanh 

nhiem vu 

Khong 

hoan thanh 

nhiem vu 

(Khong phai 195 ten) 
* Ghi chi: 

- 	Nhdt tri xepr  loci clang vien mire nao thi danh ddu (A7 vao cot twang 

- Dcinh gia, xepr  loaf chat luting can bo, cong chic, vien chic tru-oc, clang 
view sau; 

- Khi bieu quyet clanh gia, xepr  loaf chart luting clang vien la can ba 
cong chic, vien chic thi phai can cu vao kit qua clanh gici mite c10 hoan 
thanh chic trcich, nhiem vu trong nom caa can 1)(3, cong chic, vien 
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TEN CAP UY CAP TREN 
CBI BO 	  

Bie'u nidu so 07-DG DV 

DANG CONG SAN VIET NAM  
„......., nga-y than 	nam 20...... 

* 
PHIEU BIEU QUYET 

XEP LOAI CHAT WONG DANG VIEN NAM 

Stt Ho va ten ding 

vien 

Mirc di) hoin thinh nhiem vu 

Hoan 

thanh 

XSNV 

Holm 
, 	.; thanh tot 

nhiem vu 

Hoan 

thanh 

nhiem vu 

Khong 

hoan thanh 

nhiem vu 

(Khong phai 1g; ten) 

* Ghi chi: 

- Nh ;at tri xe'p loci gang vien dr muc nao thi clanh c au (X) vao cot twang 

zing. 
- Danh gia, xep loaf chcit luting can b "0, cong chic, vien chic trwac, clang 

vien sau; 
- Khi bleu quyit clanh gia, xep loci chat luting clang vien la can b0, 

cong chic, vien chic thi phai can cu vao Mt qua clanh gia mic do hoan 
thanh chic trach, nhiem vu trong nam clia can b0, cong chic, vien 



PFIV LUC 

Nh4n din 27 bieu hien suy thoai ye tu. tuirng chinh tri, ciao arc, 

loi  sang, nhitng bieu hien "tkr dien bien", "qt. chuyen Usk" 
trong not bi) bang cac bleu hien cu the 

LIEN HE  
BIEU HIEN So 

TT 

I  BLEU HEEN SUY THOAI VE TLr TU'ONG CI~i*IH TRH  

Phai nhatb'r tuemg each mang; dao &Ong, giam niem 
tin vao muc neu d0c141) Clan t'Oc va 	nghia  )(a hOi.  1 	. 	, 	• 	.., 

2 Hoai nghi, thitu tin ttrerng vao chit nghia Mac-Lenin, 
to Wong HO Chi Minh.  

Co Met' 
hik'n 

,IChang có 
.x bleu  hien  

6 

7 

12 

8 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Xa reri ton chi, muc dich cita Dang.  
Kheing Icien dinh con duerng di len chic nghia xa hOi.  
Phu hoa theo nh-img nhan thirc tech lac, quan diem sai 

Nhan thirc sai loch ve y nghia, dim quan tong ctla ly 

loan va hoc tap ly loan chinh  
Ligri hoc tap chit nghia Mac-Lenin, tut tuemg HO Chi 
Minh, chit trucmg, duong,loi, nghi quyet cua Dang, 
chinh sach phap It t ctla Nha mere.  
KhOng chap 	'am cac xi uyen dic to chirc cua  

bang.  
Sa sot y chi ph:4n dAziOchong gufkig mdu tong cein_g  
Ne tranh trachthiem, thitu frac nhiem.  
Trung binh chit ri Ta, lam viec qua loa, dai khai, kern 
hieu qua.  
Khong cony thirc het long vi nuerc, vi dan, IchOng lam  

ton chirc trach, nhiem vu duqc giao.  
Trong tu phe binh con giau gitm, Ichong dam nh4n  

lchuyet diem.  
Khi có khuyet ditm thi thitu thanh khan, Icheing tir 
giac nh4n  
Trong phe binh thi nt nang,,ne tranh, ngai,va cham, 
thay dimg Ichong bao ve, thay sai Ichong dao  tranh.  

Lqi (twig to phe binh 6 ainh bq, lay long nhau hoc 
vu Ichong, boi nho, chi trich, phe phan nguCti Ichic vol 

dOng cor ca. nhan Ichong trong sang.  
NOi va vitt Ichong dUng veri quan ditm, duZmg lOi cua  

bang, chinh sach, phap luat cita Nha nuerc.  
Noi khOng di doi vol lam; hira nhieu lam it, not mOt  

3 
4 

5 

9 
10 

11 
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	 ding, lam mot neo. 
19  NOi trong hOi nghi khac, not ngoai hOi nghi khac. 

20  NOi va lam Ichong nhAt quan khi ducrng chic von bac • 	 ye nghi MM. 
21  Duy Sr chi, dp dat, bao,thil, chi lam theo 3',,  minh. 

22 Khong chiu hoc tap, Yang nghe, tiep thu 	kien hop 13,̀  
clia nguai khac. 

• 

23  Tham vonA chic quyen. 
24  Khong chap hanh su phan cong Gila to chic. 

25 Ken chon chile danh, vi tri cong tic; chon not co • 
nhieu lqi ich, chon viec do, bo viec kho. 	. 

. 26  Khong sin sang nhan nhiem vu 47:r not xa, not co kho khan. 

27 
Tim moi cach de van dOng, tic dOng, tranh thu phieu 
ba.'u, pinea_tin nhiem cho ca nhan mot cach khOng-lath 
	manh. 

28 , 
Co "tu duy nhiem kijr", chi tap trung giai quyet nhcmg 
van 	• ere 	• 	 • ngan han truerc mat, c6 Igi cho minh 

29 
Bo nhiemngtroi than, nguOri- quen du Ichong dil lieu
chuan, dieu kien giii chic vu lath dao, quan ly hoac 
	bo tn, sap xep vao I/ to co nhieu Igi.ich. 

II  BLEU HEW VE SUY THOAI lE).6.0 DO'C, LOI SONG 

30 
Ca nhan chii nghia, sang ich Icy, thuc dung, cc: hOi, vu 
lqi; chi lo thu yen ca nhan, khOng quan tam den lqi ich 
	tap th& , 

• 
1 

31 Ganh ghet, dO Icy, so bi, ti nanh, khOng muan nguOi 
	khac hon minh. 

32  Vi pham nguyen tic 0.̀p trung din chi., gay mat down • 	kat not bO. ; 
33  Doan ket xuOi chieu, dan chit hinh thirc. 
34  Cue bO, be phai, ken cua Ilia vi, tranh chic, tranh quyen. 

35  DOc doan,.gia truong, thieu dan chi trong chi dao, • 	dieu hanh. 
36  Ke khai tai san, thu nhap khong tiling thuc. 

37 
Mac b'nh "thanh tich", hao danh, pho truong, the 
giAu khuyet dim, thai phang thanh tich, "dinh bOng" 
	ten tuai. 
38  Thich dugc de cao, ca nggi. 
39  "Chay thanh tich", "chay lchen thuong","chay danh hieu". 
40  Quan lieu, xa run quAn chnn.g, IchOng sau sat co sef. 

41 Thieu kiem Ira, don doe, khOng nam chic tinh lainh 
	dia phucmg, co van, don vi minh. 

42 TTharcr, vo cam, thieu trach nhiem truCrc nh&ng kho 
khan, birc Vic va dui hOi chinh ding dm nhan dan. 



Quyet dinh hoac to chirc thuc hien gay rang phi, that 
thoat tai chinh, tai san, ngan sach nha nueic, dAt dai, tai 

n u en... 
Dau to con: tan lan, hieu •ua tha• hoac khOn hie 

tai san con virot 	dinh 
45 Mua sam, sir dun 

	

46 Chi tieu con u 	tien, vo n: en tic. 

47 Sri dun: lan hi n: on nhan luc. 
48 Phi •ham thai :ian lao &On 
49 'Tham o, tham Whin_  

Lori dung chirc vu quyen han cau ket vai doanh 
50 n hie yen doi Wan khac de trvc 1-.  

Lai dung, lam dung chirc vu, quyen han duqc giao de 
51 dun tun bao che, tie • to cho tham Whin:, tieu 
52 Thao tun tron con c can bO. 

Chay chic, chay q y uen,
ti 

 chay 	chay luau chuyen, 
53  cha ban: ca , cha thi... 
54 Sir dun:u en luc ducfc ao de •huc vu lqi ich ca nhan. 

De ngua-i than, nguai quen lqi dung chirc vu, quyen 
55 han cua minh de true loi. 
56 Danh bac; nrctu che be tha, me tin di dom. 
57 Un: hO hoac tham aa cac to chirc ton a ao bat h 
58 Sa vao cac to nan xa hOi. 

Vi pharn thuan phon, my tic, truyen thong van h6a tot 
59 de, ciia dan tOc chuan muc dao dire ya dinh va xa hOi. 

BIEU HIEN "TV DIEN BIEN", "TV CHUYEN 
III HOA" TRONG NQI BO 

Phan bac, phi nhan chu nghia,Mac-Lenin, to Wong 

	

60 Ho,  CM Minh va,cac nguyen tac chirc 	Dang, 

nhat la n en 	t ae 	trun dan 

68 Kich &On to tuem chinh Icien 

61 Doi th c hien "da n en, da dan 
Phan bac, phi nhan nen dan chu xa hOi chu nghia, 

62 Nha nuac •ha u en xa hoi chit n:hia.  
Doi thuc hien the che "tam quyen phan lap", phat trien 

63 "xa hOi dan su". 
Phu nhan nen kinh to thi truing dinh huang xa hot 

64 n hia, che d" set hau toan dan ye dk dai. 
NOi, viet, lam trai quan diem, chii trucmg, 

65 dm Dan:, chinh sach, ha• lust cua Nha nuac. 
Ha thap, phis nhan nhfing thanh qua each mang; thoi 

66 htm khu et diem dm Dan , Nha nuoc. 
Xuyen tac lich sir, bia da t, vu cao cac lath tienboi 

67 va lanh dao Dan:„ Nha nue:re. 
bat man, bat don 
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 	chOng 4Oi trong n8i bo. 

69 

Lori dung va sir dung cac phuang tien thong tin, truyen 
thong, mang xa heti a noi Au, boi nho, ha thAp uy tin, 
vai tro lath dao cua Dang, gay chia re n8i b8, nghi 
	 nger trong canblo, ding vien va nhan dan. , 

70 
Phil nhan vai fro lath dao tuyet 4Oi, true tiep ye moi 
mat dm Dang 46i voi luc lugng WI trang; doi "phi 
	 chinh tri hoa" quan 40i va cong an. 

71 Xuyen tac throng lOi quOc phong town dan va an ninh 
	 than dan. 

72 Chia re' quan 40i vOi cong an; chia re nhan clan yeti . 	 quan Or va cons an. 
• 

73 
MOc noi, cAu ket vai cac the luc thir dich,phan 4Ong 
va cac phan to cah8i, bat man chinh tri 48 truyen bd 
	tu Wong, quan diem 48i lap. 

74 Van ciemg, to chirc, tap hop luc luong 46 chOng pha 
	Dang va Nha nu&c. 
• 

75 Dua th8ng tin sai Lech, xuyen tac 4trofng loi, chinh 
	sach doi ngoai cua Dang va Nha nuorc. 

76 Thong tin phien dien, mot chieu ye tinh hinh quOc t6, 
	gay bat loi trong quan he gala Viet Nam voi cac nuo.c. 

77 Phu nhan vai tro lanh dao cua Dang 4Oi voi bao chi, 
	van hoc - n,ghe‘ thuat. 

78 Tac 48'nF, loi keo, lai dulu4n xa h8i khong theo 
	threrng loi dm Dang:  

79 Co slay cho quan diem, tu Wong dan chu cuc doan;  • 	.  	thoi phong mat trth cua xa hQi. 

_, 

80 Sang tic, quang ba nhitng tic pham' 	van hoa, ngh thuat 
	lech lac, bop meo lich sir, ha thap uy tin oh Ding. 

81  Co to tuonq dan tOc hep hOi, ton gido cuc doan. 

82 

Lori dung van de "clan chii", "nhan quyen", dan t8'c, ton 
gig° de gay chia re nOi b9, gay chia re giva cac dan 
t'8c, gitia cac ton giao, gift dan tOc va ton giao, giita 
cac dan tOc, ton gido voi Dang va Nha ntrac. 

Dang vien lien he tu nhan cac bieu hien suy thodi ve tu Wang chinh tri, dao 
dire, lOi song, "tu dien bien", "tu chuyen hoa" cua ca nhan de xay dung ke hoach 
ikhac phut, sirs chita va bao cao chi 1:08' giup da, giam sat. 



MAU 
Kt KEW TAI SAN, THU NHAP 

(Ban hanh kern theo Nghi clinh so 78/2013/ND-CP ngay 17 thong 7 nein? 
2013 czia Chinh phi') 

I. THONG TIN CHUNG 

1. Ngueri Ice khai tai san, thu nhap 

- H9 va ten: 	
 Nam sinh: 

- ChIrc vg/cItCrc danh cong tac: 	  

- Ca quan/dcm vi cong tac: 	  

- Ho khAu thu&ng trir 	  

- Ch8 Or hien 	- 	  
2. Vg hoac chong dia nguei ke khai tai san, thu nhap 

- Ho va ten- 	
Nam sinh: 

- Chirc vigchirc danh cong tac: 

- Ca quan/dcm vi cong tac: 

- HQ khAu thuiyng 

- Ch8 & hien tai: 

3. Con chua thanh nien cua ngwii ke khai tai san, thu nhap 

a) Con thir nhat: 
- Ho va ten: 

- Ngay, thong, nom sinh: 

- Ho khAu thuem.g tru: 

- Cho i hien tai: 

b) Con thir hai (tro' len): (Ice khai nhu con thir nhAt) 

H. THONG TIN MO TA VE TAI SAN 



1. Nha cong trinh xay dung: (Ngu-Oi ke khai to mo to cac logi nha, cong 
trinh xay dung khcic do ban than, va. hoac chong, con chu-a thanh nien sa hal" 
hoac ser hau mot phan). 
a) Nha. is  
- Nha thir 1: (Dia chi tai: 

+ Loai nha- 	 Cap cong trinh 	 
+ Dien tich xay dung: 

+ Gia tri: 

+ Gidy chimg nh4n quyen sec 

+ Thong tin khac (neu c6): 

- Nha thir 2 (Tr?, len): Ke khai tucrng tar nhu nha thir nhdt 
b) Cong trinh xay dung khac: 
- Cc3ng trinh thir 1: (Dia chi tai: 

+ Loai cOng trinh 	 Cdp cong trinh 	  
+ Dien tich: 

+ Gia tri: 

+ Gidy chimg nh'a'n quyen soy hiru: 	  
+ Thong tin khac (neu co): 

- Cong trinh thu 2 (Troy len): Ke khai tuang to nhu cOng trinh thir nhdt. 
2. Quyen sir dung ciat:  (Ngueti ke khai to me) to cac logi clat do ban than, Iv 
hoac chang, con churl thanh nien co quyen sic dung town be3 hoac mot phein). 
a) Dat 
- Manh thir nhat: (Ghi theo timg 18, khoanh, khuon vien). 
+ Dia chi- 
+ Dien tich: 	 
+ Gia 	  
+ Gidy chirng nhan quyen sir dung: 	  
+ Th8ng tin khac (neu c6): 	  
- Manh thir 2: No to nhu manh thu nhat). 
b) Cac loaf chat khac: (Ghi theo timg 18, khoanh, khu8n vien). 
- Manh thir nhat: (Ghi theo tin-1g 10, khoanh, khuOn vien). 



+ Dia chi.  
+ Dien tich- 
+ Gia tri: 	  
+ Gia'y chimg nhan quy'en sir dung: 	  

+ Thong tin khac (neu có): 	  
- Manh thix 2: (Mo to nhu manh thir nhat). 

3. Tin: Tien mat, tien cho vay, tien giri cac ca nhan, to chirc trong nuerc, 

mac ngoai 	  
4. Tai san khac or nuerc ngoai. 
5. O to, mo to, xe may, tau thuyen va nhfing d•:3ng san khac ma nha nuerc 
quan ly (theo quy dinh cua phaR luat phai clang 14 sir dung va dugc cap giay 

dang14) có gia tri tir 50 trieu Tong trer 

6. Kim loai quy, da quy, co phieu, cac loai giay ter c6 gia tri chuyen nhugng 

khac có gia tri tir 50 trieu dong ter len. 

7. Cac khoan ng phai tra co gia tri tir 50 trieu dong troy len (neu co). 

8. T6ng thu nhap trong narn. 
III. Gal TRiNH Slf BIEN BONG CiJA TAI SAN, THU NHA, P 

Ntii dung giii trinh 
, • 	. nguon goc tai san, thu 

nh4p tang them 

1. Nha  cong trinh xay dung: 
) Nha 
) Cong trinh xay dung khac: 

Quyen sir dung dat: 
) Dat 
) Cac loai dat khac: 
1-  Tien mat, tien cho vay, tien giri cac 
ca nhan, to chirc trong nuerc, mro.c 
ngoai. 
. Tai san khac or nuot ngoai. 

5.O to, mo to, xe may, tau thuyen va 
umg dOng san khac ma nha nuerc 

• uan 1Sr co gia tri tir 50 trieu (long troy 

len. 
Kim loai quy, cla quy, co phieu, cac 

oai giay to có gia tri chuyen nhugng 
dc có gia tri tir 50 trieu dOng trer 
Cac khoan rig phai tra có gia tri tir 50 

ri'eu ding tr& len (neu co). 
8. Tong thu nhap trong nam  

Loai tai san Tangigiim 

  

   



(Ngu-efi ke khai to xcic clinh ccic loaf tai san tang, giam trong kJ) ke khai va 
gicii trinh su tang, giam cfca tai san thuOc him cera ban than, ho ac 
chong, con chua thanh nien). 

Ngay nhcin ban ke khai tai san, 
thu nheip 
	ngay 	 thing 	nam 

Ngtad nh4n ban ke khai 
ghi r5 ho ten, chik vy/chtk 

danh)  

Ngay hoan thanh ke khai tai san, thu 
nhCzp 

	ngay 	 thing 	nam 	 
Ngtroi ke khai tai san 

(Kg,ghirohoten) 

* Ghi chti: Ngueri nhein ban ke khai, ngu-61 ke khai tai san, thu nh'a'p phai k-33 
tren tong trang clic: ban ke khai tat san, thu nhcip. 



PH1EU BO SUNG LY LICH 
Nam 201... 

Ho va fe'n. 	SO MO 	  
Chirc vu, dun vi. 	  
Ngay sinh:.../ 	/19 	Ngay vao gang:...... /. 	./ 	 

Dia chi thuimg tril hin nay. 	 so Bien thoai. 	 

Ngach can b8 cong chirc:...blac:...(h'e so lucmg....) tir thang 	nam... 

(ma s6 	.) 
I. CH1TC DANH, CHirC VI) DON VI CONG TAC 

( Chirc vu mOi nh4n hoac thay d8i chirc danh, chirc vii di) 

Chirc danh, chirc vu duqc bo nhiem, bau dr, dieu d(ing, mien nhiem ( 
)ng clang, chinh quy&n, doan the, to chirc cua nuac ngoai hoac lien doanh 

6i nuo,c ngoai), thay d6i ve not dung cong viec, dan vi cong tac, danh 
hieu duqc phong.... 

Tir thang, 
Warn, den 
Zang, nam 

II. PAO TAO, BOI DIXONG NANG CAO TRIENH DO, IGEN TIIGC 
(Chi khai b8 sung sau khi da ket thfic khOa ciao tao, b6i dung) 

Ten tru&ng 
Nganh hoc, 

ten lap hoc 

Hoc tir thang/ 
nam den thang/ 

nam 

Hinh thirc 
hoc 

Van bang, 
chimg chi, 
trinh di)  

Ghi chic: Hinh thire hoc: Chinh qui, tai chuc, chuyen tu. Boi du-erng....Nan 

bang: Tien si, thac si, cir nh'an, Icy su... hoac chimg chi. 

III. DI NIMIC NGOAI 
(Tir ngay 	./ 	/20 	den ngay 	/ 	/20 	di nu cc nao. Ha 

lam viee ca quan, to chile nao, nOi dung cong 

viee) 	  



IV. KHEN THUtING. 	  
V. Kt LUAT: (15, do, hinh thirc). 	  

VI. VE TINS TRIPSIG SiYC }HOE. 	 
VII. VE IC NH TE BAN THAN: Nha, dAt (tv lam, &Arc, mua, &Ric 

cap, thira ke) va tai san có gia tri 1&n Ichac: 

VIII. VE GIA BINH: Thay d i ve quan he hoan canh kinh te, chinh tri 
xa h$i, nori or, noi lam vic cua nhung nguori than trong gia dinh (bO, mg, vq, 
chOng, cac con, anh chi em rupt...) 

IX. NHf.rNG VAN DE KHAC CAN BO SUNG: 

Ngay 	thong......... nom 20... .... 

Nguiri viet bO sung 	 Xfic nh§n ctia co.  quan 



Mau so 01-Nghi djnh 56/2015/ND-CP 

Ten ca quan, 
to chirc, dcrn vi 

CQNG Hem xA HOI CHU NGHIA VICT NAM 
Di)c lap - Tv do - Hanh phiic 

      

      

PHIEU DANH GIA VA PHAN LOAI CAN BO 
Nam 20... 

H9 va ten: 

Chirc vu, chirc danh: 	  

Ca quan ding tac: 	  

He so luting: 	  
I. TIY DANH GIA KET QUA CONG TAC, TU DIf(5NG, REN LUYEN CUA CAN BO 

1. Chip hanh duong 16i, chu truung, chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuot: 

2. Pham chAt chinh  tri, dao dire, 161 song, tac phong va lt loi lam vitc: 

3. Nang luc lanh dao, ditu hanh, to chirc th‘rc hitn nhitm vu: 

4. Tinh thAn trach nhitm trong cong tac: 

5. Ket qua thtrc hitn nhitm vu duqc giao: 

II. TV DANH GIA, PHAN LOAI CUA CAN BQ 

1. Danh gia tru, nhticrc diem: 

2. Phan loci danh gia: 
(Phdn loci danh gia theo 1 trong 4 imi-c sau: Ham thanh xidt sae nhiem vy; hoan thanh tot nhiem 

vy; hoan thanh nhiem vu nhung con hat; the ve ncing luc; khong hoan thanh nhiem vu) 

Ngay....thang....nam 20... 

Can be) tv danh gia 
(19'/ ten, ghi TO hp ten) 

III. Y MEN CUA TAP THE LANH DA0 QUAN NM CAN BQ CONG TAC 



Ngery....theing....nlim 20... 
INti din lanh d#o ca quan 

(1) ten, ghi r5 h9 ten) 

IV. KET QUA DANH GIA, PHAN LOA' CAN BO CiJA CAP CO THAM QUYEN 

1. Nhgn xet uu, nhuqc diem: 

2. Ket qua danh gia, phan loci can b(i: 

(Phan loaf clanh gia theo 1 trong 4 loci sau: 
the 

thanh xudt sac nhiem vy; ham thanh at nhiem 
vy; hoan thanh nhiem vy nhung con hgn chi ye ncing Arc; kh6ng ham thanh nhiem IT). 

Ngay....thcing....ncrm 20... 
DO din cap ce, thim quyen 

(7) ten, ghi r5 ho ten, clang ddu) 



Mau so 02-Nghi dinh 56/2015/ND-CP 

Tan co' quan, 
to chirc, don vi 

LONG ROA XA HOI CHU NGHiA VIV NAM 
Dacl4p - Tu. do - II4nh phfic 

PHIEU DANH GIA VA PHAN LORI CONG 

Nam 20... 

Ho va ten- 

Chirc vu, chirc danh: 	  

Don vi cong tac: 	  

Ngach ding chuc: 	Bac- 	 He s6 hong: 	  

I. TU.  DANH GIA KET QUA CONG TAC, TU DUZING, REN LUYtN CUA CONG CHilt 

1. Chip hanh duOng lei, chit truong, chinh sach cua Dang va pita') luat cua Nha mac: 

2. PhArn chdt chinh tri, dao dirc, lei sing, tac phong va le lOi lam viac: 

3. Nang luc, trinh de chuyen mon, nghiep vu: 

4. Tien di?` va ket qua thuc hien nhiem 

5. Tinh thAn trach nhiem va phei hqp trong thuc hien nhiem vu: 

6. Thai de phuc vu nhan dan: 

PHAN DANH RIENG CHO CONG CHtlt LANH DAO, QUAN LY  

7. Ket qua host &Ong dm co quan, to chirc, don vi duqc giao lanh dao, quan 

8. Nang luc lanh dao, quan ly:  

9. Nang luc tap hqp, doan ket cong chirc: 

II. Ti' DANH GIA, PHAN LORI CUA CONG CHVC 

1. DWI gia tru, nhuqc diem: 



2. Phan loci clanh gia: 

(Phan loci cicinh gia theo 1 trong 4 mti-c sau: Hain thanh xuat sac nhiem vu; hoan thanh tot nhiem 

vu; hoan thanh nhiem vu nhung con han chef k4 nang luc; khong hoan thanh nhiem vu) 

Ngay....thang....nam 20... 

Cong chtic tir clanh gia 
(1c-f, ten, ghi r5 ho ten) 

HI. Y MEN CUA TAP THE DON VI VA LANH DAO TIWC TIEP QUAN CONG 
CHIC 

1. )"( kien cua tap the don vi not cong chirc cong 

2. Nhan xet cua lanh dao trut tier, quan ly cong chirc: 

Ngay....th6ng....nam 20... 

Thu trtrirng taw tiep ainh gia 

ten, ghi ro ho ten) 
IV. KET QUA DANH GIA, PHAN LORI CONG CHIC CUA CAP CO THAW QUYEN 
1. Nhan xet tru, nhuvc diem: 

2. Ket qua danh gia, phan loai cong chirc: 

(Phan loci cicinh gia theo 1 trong 4 mice sau: Hoan thanh xuat sac nhiem vu; hoan thanh tot nhiem 

vu; holm thanh nhiem vu nhung con On che'14 ruing luc; khong hoan thanh nhiem vu) 

Ngay....thang....ncim 20... 
Thu trtro.ng do'n vi  

(1y; ten, ghi r5 ho ten, ciong dot') 



Mau so 03-Nghi dinh 56/2015/ND-CP 

Ten cor quan, 
to chtiv, don vi 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VITT NAM 
Doc 14p - Ty. do - 11#nh ph& 

PHIEU DANH GIA VA PHAN LOA' VIEN CHirC 

Nam 20... 

Ho va ten- 

Chirc danh nghe nghiep. 	  

Dan vi cong tac: 	  

Hang chirc danh nghe nghiep: 	Bac: 	 He stl. prang: 	  

I. TU DANH GIA KET QUA CONG TAC, TU DU—ONG, REN LUYtN CUA VIEN 

1. Ket qua thuc hien cong viec hoc nhiem vu theo hop dOng lam viec da ky ket: 

2. Viec thuc hien quy dinh ve dao dire nghe nghiep: 

3. Tinh than trach nhiem, thai de phuc vu nhan dan, tinh than hop tac van ding nghiep va viec thgc 

hien quy tac img xu cua vien chic: 

4. Viec thuc hien cac nghia vu khac cua vien chirc: 

PHAN DANH MENG CHO VIEN CHtrC QUAY I:S? 

5. Nang luc Ianh dao, guar' ly, dieu hanh va to chirc thuc hien nhiem vu: 

6. Ket qua hog Ong dm don vi duqc giao guar' ly, phu trach: 

II. TV  DANH GIA, PHAN LOAI CUA VIEN CHITC 

1. Danh gia tru, nhuoc diem: 

2. Phan loci danh gia 
(Phan loot clanh gici theo 1 trong 4 mile sau; Hoar, thanh xudt sac nhiem 	hoan thanh tot nhiem 

vu; hoan thanh nhiem vy; khong hoan thanh nhiem vy) 
Ngiry....thang....nam 20... 

Vien chin ter danh gia 

(k-fl ten, ghi ro ho ten) 



HI. Y MEN CUA TAP TAE DON VI VA LANH DAO TRIXC TIEP QUAN LY VIEN CHfiC 
1. lir kien dm tap the don vi not vien chirc cong tac: 

2. Nhan xet cua lanh dao tru.c tiep quan 1)",  vien chdc: 

Ngery....thcing....ncim 20... 

Thii trtromg trip tiep danh gia 
(7cf, ten, ghi r5 ho ten) 

IV. KET QUA DANH GIA, PHAN LORI VIEN CHIC CUA CAP CO THAM QUYEN 
1. Nhan xet iru, nhucc diem: 

2. K .& qua danh gia, phan loci vier' chirc: 

(Phan loci dcinh gib theo 1 trong 4 =iv sau: Hoan thanh xucit sac nhiem vu; hoan thanh tot nhiem 
vu; hoan thcinh nhiem vu; khong hoan thanh nhiem vu) 

Ngay....thang....narn 20... 
Thii tru&ng don vi 

(kJ', ten, ghi r5 ho ten, clung dciu) 



4 wj 

0 AN 
AN 01 

1 

Csr 

cs• 

QQ 

ei 	71' C1>  CD> Cr '" 	 •-• 
0 CU pi, az Cr (1c1 Cs  fA>• 

n 
Cr 
C• rr  



C., 

',0 

.-,—) 

'tzt• 

T
ha

i g
ia

n  
ho

in
  th

in
h 

K
ip

  t
ho

i 	
C

h4
m

  t
ie

n  
df

). 	
C

h
ina

  h
o a

x'
  t

ha
n h

 

1:1 Cti• • ..( 
..C1 	e•—■ 

GJ 	E 
h•Kcl 

Agi 	Pt: 

ell 	,■
14, Z , 

Cr V) 
,...." .4.6 

`OUP 

ka
t  q

ua
 h

o a
n  

t h
an

h 
ca

c  
nh

ie
m

  v
u  

c o
ng

  
ta

c  
tro

ng
  ta

m
  v

a 
ch

ua
ng

  tr
in

h 
ha

nh
 

O
n
!  c

a  
n h

an
  

K
at

  q
ua

  h
o a

n  
th

an
h 

ca
c  

n h
im

  
vu

  d
o  

ca
p  

tr
en

  g
ia

o  
 

CO 
( CI)• 

■■■ 

bl) 
Q 

( 0 
Co) 

1=1  i4  

'CD• 

'", 

COO 

-0 
E—i 

U 
';1•4 

U  

4 U  

`0  
4 
(...) 

E-4 rC < —., c...1  ap ,--, (-A 

N O cr) 
0 

Ked 

-01.) 

• 

z 



O .0 
0" 0 
0 
n CD- 

06 0  0- 
Pso 

• G 
Co' .0 

OO  ts.)  
era 

• 

G FS 
• ‘-.< 0. 0 

P cro 
,st  

tn 	' 0, x 
c, 11w  

• co- 05 

j

c, p. 
T., 
0- .0 ▪ co- 

Q./ 
(••••)' 
' 

.(9), (3. 

cro 	cr 
0  

▪  

0 • $1), 
. 

.0, -0, 

5 5  0 

20
.  

0 z 
an -CD 

• G , 
`-< 

CD, Ca, 
• .= • n,, 

G
.0 5. ;-"- 

12..3  
tzJ 
5;. • o) 

▪ cr) Oro  0 
Q 

.0 CM (

• 	

9. 
ot 0 0. 

0 
 „, 01-  

g>. O q cr. 

N 
' 	=-• 

2. 	g- 

tro 

-0,  

OO 

rm. t•-) c 
• O 5 o 

0 

... 0 0 
Q 0  En X; 	-0 r,.  , 	so,  

o 

et-A' 0
-  

.. 	.._., 	04. 
r'1"-%.1 	: 
g - < 

w>  
-0

a
. 

 cr. .... 
0 in • )  

.... 	 0 	.--a  ....-.• Cr x ,... LI). 
0 4.1, Qb :P 	c< 

	

*pp*, 	0 Q 0 	F4  rat 

	

Ft".  M 	
Cli. 0 • 07 Qa 

O --
O. ,m  g' 

z 0,. 0 -... ...‹ 10  

7  
Es:  (1.,  0' 9- Clo- 0 

g` • ' 
0 (-) , .0 

	

n 	.0 ° 0. Co, 0  0 , = „6,.. e- 
0-' 0 >4 	P 

o 0 01. 

	

. .2) 	g g-  0 	a.   (70  0 < 

T• r <a. Q  7,,. 

O' ON-.--5: cl  119 0 

0  .----. q ) 
0 -00.... ,

, 	rg. ,>...0 	2_ ..a.;  
00 .---- 	X 	,..,

m 
i 

.cs •Ig.  go, m.. 0  O - 
• .....c)  	'6'0  g 1 

o 0  0 se 0 az 

c 
0 -- • 0 mit OIL 

0 

• 01. .--• • op 0 
CT 0 -0> P... ' 

	

trz 	... cn 0> 5; . 	ts j  • z 

	

	 as or- " 
• C:3 < g. 

• - c  
01. 	(70 

Cr  

• U

)  Z p 
5 C)  r z g 0 .g 	.,< CrQ., - CM 
.5;  
= 	4 •'': =-(1 4; 

it 5" 	- so.. 
ce  co- 	- =-• 

cro .... 	izi 17,.-5-  	c,,, 

:. 
pi. 

2 

. 

i<L . . -g . ,_, . . o■4 1 1..4 
-N. 

.... 
‘`‘. -- 

LI.1 

/.."3 

I.  JLa
o
 thing

 hop
 d

ing 68  
 

. 

. 

C
an

 be,
 cling

 chfrc
 cap

 xir thuec
 cac

 huyen 

. 

. 

. 

C
ling

 chirc
 trong

 be
 m

ay
 lan

h
 dao,

 quan 1
7 don 

v
i sty

 nghiep
 cong

 rap 

. 

. 

. 

[C
lin g

 chfrc
 trong

 co
 qu

an
 han

h
 chin

h
 cap

 huy
e
n

  

. CO
ng

 chirc
 trong

 co
 quan

 han
h

 chin
h

 cap
 tinh  

/3 

C..773 ......_ 

C
o
 quan,

 to  chfrc, don
 vi 

--N.  i....., ......_ 
i-i 

,... '2 	c 	- i4--- ... 	GM ..-, 

„....... -....  ... 
^ r 

...._..7.- 	C112 

H
a
n

 tha nh  xu
it 

sic
 nhiem

 vu 

M
frc

 d
o
 hoan

 tha n
k

 ch
irc trach

 nhiem
 vu

 	
 

._. 
■-■ )-1 
0-• ...,o t.<. 
•....., 4s 

---. o. ..._ 

SO
  L

trcrng 
(nguari) 

H
oan

 than
h

 t6t 
nhi em

 vu ,--. 	)-3 ..,o 	t... 
-no 

----. cc ...... 

SO
  L

a
cing 

(ngubi) 

H
oan

 th
i n

h
 nhiem

 
vu

 nhirng
 can

 han 
cite  ye  nfing

 hr c
 
 

78 -..._ qv> 
,----. .,.e 
0".• .-..- 

----. '5' t*  

	

q 	ci) 

	

1 	0,... 
9' s....) Tel 

K
hO

ng h o
i n tha nh  

nhiem
 vu --, --. ,-.... 

---.. 	)-3 
ss, 	t..., ce. 	..., ,....... 	•CD> 

.--.. 
IN..) -...._ 

---. 
 ) 

R. 

c) 
r:r 
G.,  



IDD 	 . >- <al- 0  
op b.0 0 00 0 121.. 

0 ;O-  
-Pt, .0.C  oci •...4 0 	- 	40 

bo 0C. 	OD 0 	
0 0 k... 

'7 	.0 	,--: 
• 

-.11 	
..,0 o .413) r...., = .IC, 

U . .-4 > al .-ca = C:= CNI  ) ct)  
c.) • a 	 -0 

-is 
tall 	. 	ta. ,'"' 	• 	 C )tzs = • _ 	„E„ 

0  .., 

n ..a ..= 0 	
4) " 	t  

_a -,o Q a . 	
.-qa.  cs ‘...., b 
0  cd co. T. 	

0 .° ,,..,Z o ,-, 

OD 4 	
g CN1 
tkci 0 

•<r* 

.4 

.;16:13 1:"  ! ..1z-D l' 
r:4 `•°-." 

.„, ., 	. •= = 

ma > 	 a.  a tip -2 	0  >, 'Acts <0- .0 	0 	‘..--/ 	E-( 

>, 	 <0 
• - 	0 00 ..0 = 	 g)  :- 

81)  
c..) P-,  

-O'  	g ' . 
0. .6 	-ri p 	nt) 

.403 	 0 	0 
0  .4 cp.). 

Q. 	
.4 	

..a i!,0 x  
.--■ 	

C., 
0 .5 • I NO 	- 

k...,  	.5 k r, 	
. 

0 0 .. 	..-„ r , 

H<=  c: ..c.  
2 ID. (1)  g)  -F, 

+vs at} _ 

.-. •-• 	1 .4 	••<(:) 4 
,C). 

kli  
,C, ..Z 	41:T 	g 	C0 <y 

<-• 	cL) t^.1 40 as 	X CA 	X cv 
,1 <>. ..c z .s•-- 0 

'C' .. br) Z 	-co 	......, • 
0 0 0 	- ••< 0 ..r.  

0.. 	<0 M ate- - - U . ... 
E 

- iE4 	....41) 
.0 	.<0 •4.› .ca 	g 	> 

›-, 0 c a)- :E o >. 
.0 km A  0 	.. 0-  o 

- u o •. .0 4 O -0  4- co 	= '0 	rki 	0 

00 

 2 ' . . = ,- 	.„,.., „ ,--, on 
<r) 
,c 0 

OD- 
> 	

a. .a 
b ri71 	4  ca,  c_, ,o 

...... 	,c) 
0 = E 0 c.,!•• 0 , 	.0 r 	,0- .8 1:,-- ... 	0 . 	0 ,-, 	-ca .5 '‘,. 5. ..0 0. -0 - 	o 
ta. :-2  .- 	a.  :43_ 	- 	6"--  0. 	0 •- 

,,,. b.c. 0 	( Cll. Ss 	l CT:. u 	la, 	0 

Z = 	 ',7) 

	

'OD CU W Cr W E 	 C 
= " • 1...7. 	 CL. 	 .co 	b gcs ,o z -- “z) .c.d. ,o - 0 .a 0 .<0 .C.3 0 -- 0 al a a 

C...,  a, '''S' > 	a. .a 	i(L) 
ro. H.< .--... 	c(1). 0 	, 0. M. ... 	.4 
• - 

= , 
Lg 	Z1 -k" 

10 .00 ;,--_-) 	40 0 	"0 	
.--■ .... -co 0 

...= .... .0 	Z 4.'\  
-vg• .1 	c cc3.. 

g 4 2  
<2 g . 	0 = 0 40 	 z ... - ++0 	" ,0 	4-... C ..--.. 
c.) 10 	0 0 	0 C  s...... ■.-) g 
.0 > P., ,C 0. ,C -CI -0 	.....7 .4 0)- 	 :6 
U o' 4., o ; -0 -5 1 o cr b 

co.) <cd• 	<C.) 0 	< 4.) -0 • ct 0 
> -a -.7.1 5- 	• - -... = 	 - .. 
- ,m 41 	(-.4 'j' C O4-, „ 	,1,''. *-E 

co. CO = 0 ›..„ g b  . <0 	. 
car:, 	.. a, 	cl ... E-,  .0 ...s, , 	,•0 7.21, 	-0 0  i(L). .›.... .0„) 

03 ml 	t.) 	-C 0 	bl) 	C.!) , ._-, C 	
C 

0 
••  
.4 40 G.) C.) 
= -00 cp.) C.) 

.0 

.0 
u 

.... -a 
0 

tsi --", 
..... ...-- 

M
ir

c  
dO

  h
o i

n
  t

ha
nh

 c
h

i=
  t
r a

c h
 n

hi
'e

m
  v

u  

K
ho

ng
  h

oa
n  

th
itn

h 
n

hi
'e

m
  v

u  'C lle• 	,....., 
..„0 

E■.g
<P..) W. 

Z.-:• 
... 

t4 r` 3  
•.(0 	s. ,- ... 

0.4   
,-F-•, 

H
oa

r)
  t

ha
nh

 
nh

ie
m

  v
u  

(U.. ,.., 

E_„ -5'..,̀ 

0.1) :-• 
0 -5 

'(0 
cf) 	b b•  to 

0.4 
---,0;• 

H
oa

n  
th

an
h 

t o
t  

nh
ie

m
  v

u  ., H 

bk r" 
.<0 	g- ; C/D 	to 

1-1 	° 

‘,,--, •:-....' 

H
o i

n
  t

ha
nh

 x
ui

t  
sa

c  
n

hi
em

  v
u  
 

Lot- 	, 
'Os,  "..--;' 

g)  
r/) 	b 	tz,  

-1 = 

-....._ 
,:-- 

•<0 	,-.. 

	

CA 	• ,,•-• 
• LI 

	

Oil 	ty 
(0 

	

F.-,i 	,_...• 
= 

\ -- 

C
o  

q
ua

n,
  t

o 
ch

ir
c,

  d
o n

  v
i  

--•N es1 N.-- 

T
O

N
G

 SO
 
 

V
ie

n  
c h

tic
  t

ro
ng

  c
ac

  d
on

  v
i  s

ir
  n

gh
ie

p  
d

in
g  

1
4
  

t h
uO

c  
U

B
N

D
 t

in
h  
 

. . . V
ie

r'
  c

hi
rc

  t
ro

ng
  c

ac
  d

un
  v

i  s
ir

  n
gh

ie
p  

c o
ng

  1
4p

  
t h

uO
c  c

o.
 q

u a
n  

ch
uy

en
  m

on
  c

ita
  U

B
N

D
 t

in
h  
 

. V
ie

n  
ch

ir
c  

tr
on

g  
ca

c  
do

n
  v

i  s
ir

  n
gh

ie
p  

co
ng

  ly
sp

  
th

u
O

c  U
B

N
D

 h
uy

en
  
 

. . . L
ao

  d
O

ng
  h

yv
  d

O
ng

  6
8

 
 

. 

. 	• 

CID 
--, N..- I-1 I■1 0-0 > . 

- 



M
O

T
U

 f
l
 1
Q

 

41 

. . 

•

A 
• 

A 

0 
0 

. . 

1  
i 

1
6

E
N

 cH
ac

 TR
O

N
G

 D
O

N
 V

I  Sir  N
G

H
I  P

  C
O

N
G

  L
A

P
  C

A
P

  T
I N

H
, H

U
Y

tN
 

IC
O

N
G

 C
H

V
C

 TR
O

N
G

  D
O

N
 VI

 S
li  N

G
H

liP
 C

O
N

G
 L

A
P  C

A
P

 T
IN

H
, H

U
Y

tN
  
	

 

6
N

G
 C

IT
U
C

 TR
O

N
G

 C
O

  O
U

A
N

  H
k N

IIC
H

I N
H

 N
H

A
  N

u
b
c
  C

A
P

  T
I N

H
,
 H

U
Y

N
 

a. 

X 

1 

I 

C
hfre

 vu
/ N

gky,
 th

ing ,
 • 

D
an 	

Q
ue  

d o
n

 v
i con

g
 n5 m

 bo  nhie m
, 

t(ic 	
quail 

tie 	
t u yen d ung 

(5) 	
(6 )
 
	

(7 ) 	
(8)
 
 

C tv 
crei= 

4, 

ca• 
co-. 0,  .tz 	1:11 	t., 
.... 	Cr 
0 	p.... 	04  
40 	''... 	0  —. 0, 

n 0 
IV 
C.• 	7.. 

". 
. 



UBND 1iNH HA GIANG 
SOYTE 

S6:-1946!SYT-VP 

V /v danh gia, pharr lo~ c0ng ch1rc, 
vi en chuc nam 20 18; T6 chirc HN 
C6ng chirc, vi en chuc, nguCri lao 

d()ng nam 2019 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA vq:T NAM 
D<)c l~p- Tt.r do- H~nh phuc 

Ha Giang, ngayoW thimg 11 nltm 2018 

Kinh gili: Cac don vi Y tS ttvc thu9c SaY te. 

Tht,rc hi~n Cong van s6 3495/UBND-KGVX ngay 20 thang 9 nam 2018 vS vi~c 
t6 chuc h9i nghi can bQ, cong ch(rc, vi en chuc va h9i nghi ngum lao d9ng nam 20 19; 

Tht..rc hi~n huang dfrn s6 06-HD/TU ngay 05 thang 11 nam 2018 cua Tinh uy Ha 
Giang vS danh gia, pharr loc;ti can b9, cong chuc, vien ch(rc; kiSm diSm t?p thS, ca nhan 
va d{tnh gia, xep lo~i ch~t luQllg t6 chfrc CO' sa dang, dang vien; 

DS thvc hi~n t6t vi~c danh gia, pharr lo~i cong chuc, vien chuc nam 2018 va T6 
chuc co hi~u qua H9i nghi cong chuc, vien chuc, H9i nghi nguai lao d9ng nam 2019; 
D6ng chi Giam d6c Sa Y te co y kien chi d~o t&i Thu tru6ng cac dan vi Y te ttvc thu9c, 
C\1 thS nhu sau: 

I. DANH GIA PHAN LO~ CONG CmJC, vrEN CmJC NAM 2018 

1. Tri~n khai cac van ban lien hm)ng dftn. 

a. Van him huang dan. 
Nghi dtnh s6 56/2015/NB-CP ngay 09/6/2015 cua Chinh phu vS vi~c danh gia, 

phan lo~ can bQ, cong chuc, vien chuc; 
Nghi dinh s6 88/2017/ND-CP ngay 27/7/2017 cua Chinh phu sua dbi, b6 sung 

m9t s6 diSu cua Nghi dtnh s6 56/2015/ND-CP ngay 09/6/2015 cua chinh phu vS vi~c 
danh gia, pharr lo~i can b9, cong chuc, vien chtrc; 

Huang dilil s6 06-HD/TU ngay 05 thang 11 nam 2018 cua Tinh uy Ha Giang vS 
daoo gia, pharr Io~ can b9, cong chuc, vien chuc; kiSm diSm t?p thS, ca nharr va daoo 
gia, xSp lo~i ch:1t luQllg t6 chuc CO' sa dang, dang vien. 

b. Hinh thu:c tii n hanh: Tuy tinh hinh thvc tS cua rung dan vi dS c6 hinh th(rc 
triSn khai cho phu hqp, dam bao toan thS cong chuc, vien chuc cua dan vi dsu niim 
dugc n9i dung cac van ban tren: T~i cac bu6i giao ban dan vi, T6 chuc h9i nghi quan 
tri~t rieng ... 

2. N<)i dung danh gia, cac btro·c ti~n hanh, thanh ph§n h8 so·. 

a. Thdm quydn aimh gia, phan lot;li. 

Di~n trlnh Giam d6c Sa Y te danh gia va phan lo~i g6m: Pho Giam d6c Sa; 
Tru6ng, pho cac phong va toan thS cong chuc thUQC Co quan Sa y te; Chi C\}C tru6ng, 
ph6 Chi cl)c tt·uong (Chi cl)c DSKI-ll-IGB, Chi cl)c ATVSTP); Giam d6c, ph6 Giam 
d6c cac dan vi trl)'c thu9c Sa; Hi~u tru6ng, Ph6 Hi~u tmong Truemg Trung c~p Y te. 

- -----~-- ~ ----- --



Di~n do Thu tnrong cac don vi tn,rc thu()c ditnh gia va phan lo?i g6m: Cac vien 
chu·c cua don vi; Chi C\}C Truo·ng Chi C\}C DSKID-IGD, Chi C\}C ATVSTP d:inh gia cac 
cong chu·c thu()c chi Cl,lc. 

b. Thanh phdn h6 SO' trinh Giam a6c Sa y d danh gia, phan lot;Li, g6m: 

-To trinh kern biSu m~u s6 01 va c6 dS xu~t hinh thuc phan lo?i; 

- Trfch Bien ban h9p tham gia, gop y v6i ngum dung d~u; 
- Van ban nh~ xet, gop y cua c§p uy dang nO'i can b() cong tac; 

- Van ban cua c~p c6 thfun quySn cong nh~ cong trinh khoa h9c, dS till ho~c 
sang kiSn cua ca nhan duqc ap dl,lllg co hi~u qua t?i don vi; 

- PhiSu ditnh gia, phan lo?i (theo quy dinh t?i Nghi dinh 56/20151NE>-CP ngay 
09/6/20 15 cua Chinh phu ); 

- Mu·c hoan thanh nhi~m V\1 cua CO' quan, t6 chuc, don vi dUQ'C giao lanh d?O, 
quan ly theo chuong trinh, kS ho?ch cong tac nam va chuO'ng trinh hanh d9ng ca nhan 
(bao cao theo bisu m~u 02). 

c. Quy trinh, n9i dung danh gia, phan lot;Li: Cac don vi thlJc hi~n theo Huang d~ 
s6 06-HD!fU ngay 05/11/2018 cua Tinh uy Ha Giang. 

(HB so· iltinh gia gu:i vJ Van phbng So· Y ti ch~m nhat ngay 2711112018) 
3. Bao cao k~t qua danh gia, phan lo~i nam 2018 

Sau khi c6 thong bao kSt qua ditnh gia, phan lo?i cua Sa y tS d6i v6i di~n do 
Giam d6c Sa ditnh gia, phan lo?i thl cac don vi t6ng h9P kSt qua ditnh gia cong chuc, 
vien chuc cua toan don vi glri Van phong SaY tS tru·or: ngav 0811212018 dS t6ng h9P 
bao cao UBND tinh; D6ng thai gili ban mSm h6 SO' ditnh gia, phan lo?i di~n Giam d6c 
Sa y tS danh gia, phan lo?i va bao cao t6ng h9P vao dia chi hom thu: 
vp.syt@hagiang.gov. vn. 

II. TO CmJC H<)I NGHl CONG CHUC, vrEN cmJC, NGUOI LAO D<)NG 
NAM2019. 

1. TB chu·c H{)i ngh! can b{) cong chu·c, vien chu·c, ngrroi lao d{>ng 

Oic don vi t6 chuc H()i nghi oong chu·c, vien chuc, ngum lao d()ng theo cac n()i 
dung quy dinh t?i Nghi d!nh s6 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 cua Chinh phu vS 
thl,l'c hi~n dan chu trong ho?t d()ng cua cO' quan hanh chinh nha nu6c va don vi sv 
nghi~p cong l?p; Thong tu s6 01/2016nT-BNV, ngay 13/01/2016 cua B9 N()i V\1 vS 
Huang d~ m()t s6 n9i dung cua Nghi dinh s6 04/20 15/ND-CP; Huang d~ s6 
448/TLD, ngay 07/4/2016 cua T6ng Lien doan lao d()ng Vi~t Nam vS Cong doan tham 
gia xay dl,lng va th\fC hi~n Quy chS dan chu trong ho?t d()ng cua CO' quan, don vi, t6 
chuc h9i nghi CB,CC, VC. 

2. Thi).'C hi~n quy ch~ dan chu, quy tic ling xu· t~i do·n vj 

Cling c6 va ki~n toan Ban chi d?o thl,l'c hi~n quy chS dan chu, quy tAc tmg Xli cua 
don vi; tiSp tl,lc triSn khai vi~c h9c i?p va lrun theo tu tuang, d?o due, phong each H6 
Chi Minh gik v&i th\fc hi~n Quy chS dan chu, Quy ilic ung xu trong nganh Y tS nam 
20 18; t6 chu·c quan tri~t, thvc hi~n Nghi dinh 04/20 151ND-CP ngay 09 thang 01 nam 
2015 cua Chinh phu vS thvc hi~n dan chu trong ho?t d<;)ng cua ca quan hanh chinh nha 
nu6'c va don vi S\f nghi~p cong l?p; Thong tu s6 01/2016/TT-BNV ngay 13 thang 01 



nfun 2016 cua 89 N(>i VI,! hu6ng dful thi h~mh m(>t s6 n(>i dung cua Nghi dinh 
04/20 15/NB-CP. 

TriSn kbai th1,1·c hi~n Thong tu 07/2014frr-BYT ngay 25/02/2014 cua B(> Y tS, 
KS hoc;tch s6 11 5/KH-UBND ngay 27/7/2015 cl:ta UBND tinh vS vi~c phe duy~t KS 
hoc;tcb triSn khai th~rc hi~n "D6i m&i phong each, thai d(> phlfc V\1 cua can b9 y tS hu&ng 
t&i sv hai long cua nguo·i b~nh". T6 cht:rc cho cong ch1rc, vien ch(rc, cac t6 chuc, dan vi 
kY cam k.St thvc hi~n quy ~c (rng XLI', "D6i m6'i phong each, thai d9 phlfC V\1 cua can b9 
y tS hu6ng t&i Sl,l' hai long cua nguo·i b~nh". 

3. TB cht'a-c ho~t dQng ciaa Ban thanh tra nhil'n dan. 

M\}C dfch: Tang cuemg giam sat vi~c thl,l'C hi~n chu ttuong, chinh sach cua Dang 
va phap lu?t cua Nha mr6'c, nhi~m Vlf cong tac nam cua CO' quan dan vi; vi~c th\fC hi~n 
cac n9i quy, quy chS; thvc hi~n cac chS d9 chfnh sach d6i v6-i cong chuc, vien chuc, 
ngum lao d9ng; vi~c st:r d\illg kinh phi boc;tt d9ng tLr ngan sach nha nu&c, su d\illg cac 
quy, vi~c ch§p b~mh chS d9 quan ly tai chinb, tai san. 

N9i dung: Tc;ti H(>i ng~ cong ch(rc, vi en chuc, nguai lao d9ng, cong khai va lfty y 
kiSn r(>ng rai vS Quy chS lam v i ~c, Quy chS dan chu, Quy chS chi tieu n9i b9, Thong 
bao phan cong nh i~m V~l cua Ban Lanh dc;to, Ban Giam d6c t6'i toan thS cong chuc, vien 
ch1rc va nguo·i lao d9ng trong do11 vj duQ'c biSt. B~u Ban thanh tra nhan dan cua don vi, 
t6 ch(rc va hoc;tt d(>ng cua Ban thanh tra nhan dan theo quy dpm tc;ti Lu?t Thanh tra nfun 
2010, Nghj djnh 159/2016/ND-CP ngay 29 thang 0 l nfun 2016 cua Chinh phu quy dinh 
chi tiSt va b i~n phap thi hanh m9t s6 diSu cua Lu?t Thanh tt·a vS t6 chile ho?t d9ng cua 
Ban thanh tra nhan dan, Hu6'ng d~n s6 127 1/HD-TLD nga.y 07 thang 8 nfun 2017 cua 
T6ng Lien doan Lao d9ng Vi~t Nam vS Cong doan v6'i vi~c t6 chtrc va ho?t d9ng cua 
Ban thanh tra nhan dan theo quy dinb tc;ti Nghi djnh 159/2016/NB-CP. 

4. Thoi gian tB ch(rc H()i ngh!. 

T6 cht:rc H(>i ng~ T6ng kSt cong tac Y tS nam 2018 va tti~n khai nhi~m V\1 nfun 
2019, giri bao cao kSt qua cac hoc;tt d(?ng chuyen mon, nghi~p Vlf nam 2018, phuang 
huang nhi~m v~,~ nam 2019 vS Phong KS hoc;tch - Tai chfnh Sa Y tS qua dia chi Email: 
nmha.syt@hagiang.gov.vn, tru6c ngay 31/12/2018. 

T6 chll'c h(>i nghj can b9 cong cht:rc, vi en cht:rc, nguo·i lao d9ng xong tru6'c ngay 
31/12/20 18; bao cao kSt qua vS van phong So· y tS truo·c ngay 10/01/2019. 

Sa Y tS yeu c~u Thl:t trucmg cac co quan, dan vi tr~c thu9c nghiem tuc triSn khai 
thvc hi~n./. 

Noinll~n: 
- Nhu tJ-en; 
-Dang uy, BGD SO' Y t~; 
- Cac phong thuoc So~ 

- Luu VT, It--
KT.GJAMDOC 
~~'~GIAM DOC 



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

KHOA:………………. 
   

 

                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
             

      Hà Giang, ngày     tháng 11 năm 2018 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

Đánh giá phân loại viên chức năm 2018 

 
 

 Thời gian: Hồi       giờ       ngày      tháng    năm 2018. 

 Địa điểm: Tại khoa…………., Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 
 

 I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có: 

 1. Nguyễn Văn A.: Trưởng ban. 

 2. Nguyễn Văn B: Thành viên. 

 3. Nguyễn Văn C: Thư ký. 
 

 IV. Tiến hành bỏ phiếu: 

 - Tổng số cán bộ tham gia bỏ phiếu:……………….……………..cán bộ. 

 - Số cán bộ có mặt lúc bỏ phiếu:…………………………….........cán bộ. 

 - Số cán bộ vắng mặt lúc bỏ phiếu:…………………………….....cán bộ. 
 

 V. Kết quả kiểm phiếu: 

 Tổng số phiếu phát ra:………………., tổng số phiếu thu về:……………... 

 Số phiếu hợp lệ:…………………..., số phiếu không hợp lệ:………………. 

 Kết quả cụ thể như sau: 

  

STT        Họ và tên 

   Chức vụ, 

 đơn vị công 

        tác 

   Hoàn  

   thành  

  xuất sắc 

nhiệm vụ 

  Hoàn                                   

thành tốt 

nhiệm vụ 

  Hoàn  

  thành 

nhiệm vụ 

   Không 

hoàn thành     

nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn A Trưởng khoa x    

2 Nguyễn Thị B Viên chức  x   

3 Nguyễn Thị C    x  

 

 Biên bản được thông qua, 100% nhất trí.  Kết thúc vào hồi………. cùng ngày./. 

 

THƯ KÝ TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

 

 

 


